DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3981/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

	Tên lĩnh vực
	Nội dung các TTHC
	Thực hiện theo cơ chế
	Thời hạn giải quyết và trả kết quả
	Ghi chú

	
	
	Một cửa
	Một cửa liên thông
	Trong ngày
	Ngày hẹn trả kết quả
	

	I. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Báo chí
	
	
	
	
	

	1
	Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	x
	
	
	15
	

	2
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	x
	
	
	10
	

	3
	Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo
	x
	
	
	60
	

	4
	Thẩm định, ra văn bản đồng ý Họp báo
	x
	
	
	02
	

	5
	Thẩm định, ra văn bản đồng ý thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
	x
	
	
	05
	

	6
	Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
	x
	
	
	07
	

	7
	Phát hành thông cáo báo chí
	x
	
	
	01
	

	8
	Cho phép họp báo (nước ngoài)
	x
	
	
	02
	

	9
	Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
	x
	
	
	10
	

	10
	Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
	x
	
	
	15
	

	11
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
	x
	
	
	15
	

	12
	Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
	x
	
	
	15
	

	13
	Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Xuất bản
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
	x
	
	
	15
	

	2
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
	x
	
	
	15
	

	4
	Cấp giấy phép xuất bản Bản tin
	x
	
	
	30
	

	5
	Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	x
	
	
	15
	

	6
	Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	x
	
	
	07
	

	7
	Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	x
	
	
	07
	

	8
	Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
	x
	
	
	07
	

	9
	Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
	x
	
	
	10
	

	10
	Cấp giấy phép hoạt động in
	x
	
	
	15
	

	11
	Cấp lại giấy phép hoạt động in
	x
	
	
	07
	

	12
	Đăng ký hoạt động cơ sở in
	x
	
	
	05
	

	13
	Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
	x
	
	
	05
	

	14
	Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	15
	Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
	x
	
	
	05
	

	16
	Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Bưu chính và chuyển phát
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh
	x
	
	
	30
	

	2
	Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh
	x
	
	
	7
	

	3
	Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh
	x
	
	
	10
	

	4
	Cấp lại Giấy phép bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
	x
	
	
	07


	

	5
	Cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
	x
	
	
	07
	

	Lĩnh vực: Hạ tầng viễn thông
	
	
	
	
	

	1
	Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
	x
	
	
	07
	

	2
	Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
	x
	
	
	07
	

	3
	Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông có phần vốn góp từ 30 vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
	x
	
	
	07
	

	4
	Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng
	x
	
	
	07
	

	5
	Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
	x
	
	
	07
	

	6
	Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng công cộng
	x
	
	
	07
	

	7
	Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử trên internet, kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
	x
	
	
	07
	

	8
	Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông có phần vốn góp từ 30 vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
	x
	
	
	07
	

	9
	Thẩm định quy hoạch ngành và tương thích điện từ trường đối với BTS
	x
	
	
	07
	

	Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (bưu chính; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin và điện tử; báo chí; xuất bản; phát thanh, truyền hình).
	x
	
	
	20
	

	II. SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Lao động việc làm
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký cá nhân đi làm việc ở nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	2
	Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc
	x
	
	
	07
	

	3
	Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các đơn vị có trụ sở chính ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
	x
	
	
	03
	

	4
	Thẩm định kết quả tuyển chọn hòa giải viên lao động
	x
	
	
	10
	

	5
	Thẩm định đề nghị bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động
	x
	
	
	10
	

	6
	Thẩm định đề nghị miễn nhiệm hòa giải viên lao động
	x
	
	
	10
	

	7
	Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	x
	
	
	30
	

	8
	Thẩm định hồ sơ gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	x
	
	
	30
	

	9
	Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	x
	
	
	30
	

	10
	Giải quyế thưởng trợ cấp thất nghiệp
	x
	
	
	20
	

	11
	Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
	x
	
	
	02
	

	12
	Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
	x
	
	
	02
	

	13
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
	x
	
	
	03
	

	14
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
	x
	
	
	03
	

	15
	Giải quyết hỗ trợ học nghề
	x
	
	
	15
	

	16
	Giải quyết hỗ trợ kinh phí đàotạo, bồi dưỡng nâng caotrình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
	x
	
	
	30
	

	17
	Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	x
	
	
	15
	

	18
	Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	x
	
	
	15
	

	19
	Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Dạy nghề
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đạo tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghè của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
	x
	
	
	30
	

	Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
	
	
	
	
	

	1
	Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi
	x
	
	
	15
	

	2
	Tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội
	x
	
	
	07
	

	3
	Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập
	x
	
	
	15
	

	4
	Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở chăm sóc người khuyết tật
	x
	
	
	15
	

	5
	Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Người có công
	
	
	
	
	

	1
	Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
	x
	
	
	20
	

	2
	Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác
	x
	
	
	10
	

	3
	Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
	x
	
	
	25
	

	4
	Xác nhận liệt sỹ hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
	x
	
	
	10
	

	5
	Lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
	x
	
	
	15
	

	6
	Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ
	x
	
	
	35
	

	7
	Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước
	x
	
	
	30
	

	8
	Giải quyết trợ cấp theo chế độ B-C-K
	x
	
	
	30
	

	9
	Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
	x
	
	
	15
	

	10
	Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
	x
	
	
	15
	

	11
	Giám định vết thương còn sót
	x
	
	
	25
	

	12
	Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
	x
	
	
	35
	

	13
	Xác nhận và giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
	x
	
	
	25
	

	14
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
	x
	
	
	10
	

	15
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	x
	
	
	10
	

	16
	Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng
	x
	
	
	15


	

	17
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ
	x
	
	
	10
	

	18
	Xác nhận Liệt sỹ
	x
	
	
	10
	

	19
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
	x
	
	
	30
	

	20
	Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
	x
	
	
	30
	

	21
	Di chuyển hồ sơ người có công
	x
	
	
	15
	

	22
	Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi
	x
	
	
	10
	

	23
	Giải quyết hưởng BHYT cho Người có công
	x
	
	
	15
	

	24
	Giải quyết hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần
	x
	
	
	10
	

	25
	Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
	x
	
	
	10
	

	26
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng
	x
	
	
	10
	

	27
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	x
	
	
	10
	

	28
	Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
	x
	
	
	15
	

	29
	Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại
	x
	
	
	30
	

	30
	Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc con đẻ của họ
	x
	
	
	10
	

	31
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
	x
	
	
	10
	

	32
	Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
	x
	
	
	05
	

	33
	Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
	x
	
	
	05
	

	34
	Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
	x
	
	
	05
	

	35
	Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
	x
	
	
	05
	

	36
	Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	x
	
	
	22
	

	Lĩnh vực: An toàn lao động
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
	x
	
	
	30
	

	2
	Đăngký côngbốhợpquysảnphẩm, hànghóa
	x
	
	
	05
	

	3
	Khaibáothiếtbịcó yêucầunghiêmngặtvềantoànlao động
	x
	
	
	07
	

	4
	Thẩm địnhchươngtrìnhhuấnluyệnchitiếtvềantoànlao động, vệsinhlao độngcủa cơ sở
	x
	
	
	10
	

	5
	Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa
	x
	
	
	05
	

	6
	Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	x
	
	
	07
	

	7
	Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	x
	
	
	22
	

	2
	Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	x
	
	
	14
	

	3
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	x
	
	
	14
	

	4
	Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	x
	
	
	14
	

	5
	Chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	x
	
	
	25
	

	III. SỞ XÂY DỰNG
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định phạm vi giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch lập dự án
	x
	x
	
	- 07 ngày làm việc với khu vực đã có QHCT tỷ lệ 1/500.

- 19 ngày làm việc với khu vực chưa có quy hoạch
	

	2
	Thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và kiến trúc công trình
	x
	
	
	05 ngày làm việc. Đối với trường hợp phải xin ý kiến các Cơ quan liên quan thì tổng thời gian cũng không quá 12 ngày
	

	3
	Thẩm định cấp giấy phép quy hoạch
	x
	
	
	45
	Đối với dự án có quy mô trên 50 ha

	4
	Cấp giấy phép quy hoạch
	x
	
	
	30
	Đối với dự án có quy mô nhỏ hơn hoặc bằng 50 ha

	5
	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch
	x
	
	
	15 ngày làm việc đối với nhiệm vụ quy hoạch và 25 ngày đối với đồ án quy hoạch (Riêng đồ án quy hoạch chung xã, thời gian thẩm định đồ án là 20 ngày) kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
	

	6
	Thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch
	x
	
	
	05
	

	7
	Cấp giấy phép xây dựng
	x
	
	
	08
	

	Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	

	1
	Cấp hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, điện, cấp thoát nước và thông tin liên lạc
	x
	
	
	8
	

	Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (nhà thầu nước ngoài) hoạt động xây dựng tại Việt Nam
	x
	
	
	20
	

	2
	Cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với cá nhân (nhà thầu nước ngoài) hoạt động xây dựng tại Việt Nam
	x
	
	
	20
	

	3
	Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng
	x
	
	
	20
	

	4
	Cấp mới/ cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề cũ hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng công trình; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng)
	x
	
	
	14
	

	5
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp chứng chỉ rách nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Thiết kế quy hoạch xây dựng; Khảo sát xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng công trình; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng)
	x
	
	
	15
	

	6
	Cấp mớichứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng, Kiểm định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	x
	
	
	20
	

	7
	Cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dungchứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng, Kiểm định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	x
	
	
	20
	

	Lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng/BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
	
	x
	
	Nhóm B 30 ngày

Nhóm C 20 ngày
	Nhận hồ sơ qua IPA

	2
	Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Dự án /BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
	
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B

- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD
	Nhận hồ sơ qua IPA

	3
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại (cấp IV)
	Dự án đầu tư công nhận hồ sơ qua IPA

	4
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III;

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại
	Dự án đầu tư công nhận hồ sơ qua IPA

	5
	Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác
	x
	
	
	- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C
	

	6
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác
	x
	
	
	- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
	

	7
	Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công công trình sử dụng nguồn vốn khác (Công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng)
	x
	
	
	- 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III

- 20 ngày làm việc đối với các công trình còn lại
	

	Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
	
	
	
	
	

	1
	Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
	x
	
	
	30
	

	2
	Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
	x
	
	
	10
	

	IV. SỞ CÔNG THƯƠNG
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	X
	
	
	05
	

	2
	Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhưng không thay đổi về địa điểm và quy mô hoạt động
	X
	
	
	05
	

	3
	Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	x
	
	
	05
	

	4
	Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Hóa chất
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
	x
	
	
	05
	

	2
	Cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	12
	

	3
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	07
	

	4
	Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	07
	

	5
	Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	20
	

	6
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	20
	

	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	20
	

	8
	Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	20
	

	9
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	20
	

	10
	Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	x
	
	
	20
	

	11
	Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
	x
	
	
	20
	

	12
	Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
	x
	
	
	03
	

	13
	Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Điện
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
	x
	
	
	15
	

	2
	Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
	x
	
	
	15
	

	3
	Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kv tại địa phương
	x
	
	
	15
	

	4
	Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương
	x
	
	
	15
	

	5
	Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng/BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
	
	x
	
	Nhóm B 30 ngày

Nhóm C 20 ngày
	Nhận hồ sơ qua IPA

	2
	Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Dự án /BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
	
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B

- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD
	Nhận hồ sơ qua IPA

	3
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại (cấp IV)
	Dự án đầu tư công nhận hồ sơ qua IPA

	4
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III;

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại
	Dự án đầu tư công nhận hồ sơ qua IPA

	5
	Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác
	x
	
	
	- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C
	

	6
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác
	x
	
	
	- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
	

	7
	Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công công trình sử dụng nguồn vốn khác (Công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng)
	x
	
	
	- 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III

- 20 ngày làm việc đối với các công trình còn lại
	

	Lĩnh vực: Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B và C
	x
	
	
	15 ngày đối với dự án nhóm B, 10 ngày đối với dự án nhóm C
	

	2
	Xin tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ nhóm B và C
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm và CN chế biến khác
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	x
	
	
	20
	

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	x
	
	
	10
	

	4
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	x
	
	
	10
	

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	6
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	7
	Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	x
	
	
	10
	

	8
	Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	9
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
	x
	
	
	30
	

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
	x
	
	
	30
	

	3
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
	x
	
	
	30
	

	4
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	x
	
	
	30
	

	5
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	x
	
	
	30
	

	6
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	x
	
	
	30
	

	7
	Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	x
	
	
	20
	

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	x
	
	
	20
	

	9
	Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	x
	
	
	20
	

	10
	Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	11
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	12
	Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	13
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	x
	
	
	15
	

	14
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	x
	
	
	10
	

	15
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	x
	
	
	10
	

	16
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	x
	
	
	30
	

	17
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	x
	
	
	07
	

	18
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	x
	
	
	07
	

	19
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	x
	
	
	07
	

	20
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	30
	

	21
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	22
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	23
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	24
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	x
	
	
	30
	

	25
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	x
	
	
	07
	

	26
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	x
	
	
	07
	

	27
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	x
	
	
	07
	

	28
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	x
	
	
	30
	

	29
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	x
	
	
	07
	

	30
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	x
	
	
	07
	

	31
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	x
	
	
	07
	

	32
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	x
	
	
	30
	

	33
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	x
	
	
	07
	

	34
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	x
	
	
	07
	

	35
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	x
	
	
	07
	

	36
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	x
	
	
	30
	

	37
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	x
	
	
	07
	

	38
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	x
	
	
	07
	

	39
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	x
	
	
	07
	

	40
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	30
	

	41
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	42
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	43
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	44
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	x
	
	
	30
	

	45
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	x
	
	
	07
	

	46
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	x
	
	
	07
	

	47
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	x
	
	
	07
	

	48
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	30
	

	49
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	50
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	51
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	x
	
	
	07
	

	52
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	x
	
	
	30
	

	53
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	x
	
	
	07
	

	54
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	x
	
	
	07
	

	55
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	x
	
	
	07
	

	Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
	
	
	
	
	

	1
	Thông báo (sửa đổi, bổ sung) thực hiện chương trình khuyến mại
	x
	
	x
	
	

	2
	Đăng ký (sửa đổi, bổ sung) nội dung chương trình khuyến mại
	x
	
	
	07
	

	3
	Nhượng quyền thương mại
	x
	
	
	05
	

	4
	Đăng ký dấu nghiệp vụ
	x
	
	
	07
	

	5
	Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
	x
	
	
	07
	

	6
	Đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại (khi thương nhân chuyển trụ sở chính sang tỉnh khác)
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Hội nhập kinh kế- thương mại quốc tế
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	
	07
	

	2
	Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	
	05
	

	3
	Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt
	x
	
	
	05
	

	4
	Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	
	05
	

	5
	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	
	05
	

	6
	Xác nhận cam kếtnhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	x
	
	
	Cấp mới: 15 ngày làm việc

Cấp lại: 05 ngày làm việc
	

	2
	Cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
	x
	
	
	- Cấp mới, cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sx, kd; thay đổi, bổ sung quy trình sx, mặt hàng kinh doanh: 27 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng, cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	

	3
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân
	x
	
	
	13
	

	Lĩnh vực: Công nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Mở rộng cụm công nghiệp
	x
	
	
	25
	

	2
	Thành lập Cụm công nghiệp
	x
	
	
	20
	

	Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh
	
	
	
	
	

	1
	Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
	x
	
	
	05
	

	2
	Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung
	x
	
	
	20
	

	V. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Hoạt động Khoa học Công nghệ
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
	x
	
	
	15
	

	2
	Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp
	x
	
	
	15
	

	3
	Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức KH&CN
	x
	
	
	10
	

	4
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN
	x
	
	
	10
	

	5
	Đăng ký lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN
	x
	
	
	10
	

	6
	Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung trong GCN đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
	x
	
	
	10
	

	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
	x
	
	
	10
	

	8
	Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	x
	
	
	30
	

	9
	Đề tài triển khai thực nghiệm
	x
	
	
	30
	

	10
	Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	x
	
	
	20
	

	11
	Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	x
	
	
	90
	

	Lĩnh vực: Quản lý công nghệ
	
	
	
	
	

	1
	Chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
	x
	
	
	05
	

	2
	Xét hỗ trợ đối với hoạt động đổi mới công nghệ
	x
	
	
	10
	

	3
	Thẩm định công nghệ
	x
	
	
	25
	

	Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	
	
	
	
	


	1
	Khai báo thiết bị X quang y tế
	x
	
	
	06
	

	2
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của cơ sở X quang
	x
	
	
	06
	

	3
	Cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ
	x
	
	
	06
	

	4
	Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn cơ sở X-quang
	x
	
	
	06
	

	5
	Cấp phép hoạt động cơ sở bức xạ X quang y tế
	x
	
	
	06
	

	6
	Gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (X quang y tế)
	x
	
	
	06
	

	7
	Cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (X quang y tế)
	x
	
	
	06
	

	8
	Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
	
	
	
	
	

	1
	Công bố hợp quy
	x
	
	
	05
	

	2
	Công bố hợp chuẩn
	x
	
	
	05
	

	3
	Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ
	x
	
	
	07
	

	VI. SỞ NỘI VỤ
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Công chức, viên chức
	
	
	
	
	

	1
	Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh ngoài và các cơ quan ngoài UBND tỉnh quản lý về công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh
	x
	
	
	05
	

	2
	Điều động cán bộ, công chức, viên chức ra khỏi cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh theo phân cấp
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập hội (cấp tỉnh, cấp huyện)
	x
	
	
	15
	

	2
	Phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh, cấp huyện)
	x
	
	
	15
	

	3
	Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh, cấp huyện)
	x
	
	
	30
	

	4
	Đổi tên hội (cấp tỉnh, cấp huyện)
	x
	
	
	30
	

	5
	Hội tự giải thể (cấp tỉnh, cấp huyện)
	x
	
	
	30
	

	6
	Cho phép hội đặt văn phòng đại diện (cấp tỉnh, cấp huyện)
	x
	
	
	15
	

	7
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	x
	
	
	40
	

	8
	Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	x
	
	
	30
	

	9
	Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	x
	
	
	15
	

	10
	Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
	x
	
	
	30
	

	11
	Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	x
	
	
	15
	

	12
	Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
	x
	
	
	15
	

	13
	Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
	x
	
	
	30
	

	14
	Đổi tên quỹ
	x
	
	
	15
	

	15
	Quỹ tự giải thể
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện)
	x
	
	
	15
	

	2
	Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện)
	x
	
	
	15
	

	3
	Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện)
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Văn thư lưu trữ
	
	
	
	
	

	1
	Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
	x
	
	
	- 01 ngày làm việc.

- Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc.
	

	2
	Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
	x
	
	
	03-05
	

	Lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo
	
	
	
	
	

	1
	Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng
	x
	
	
	20
	

	2
	Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	x
	
	
	30
	

	3
	Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	x
	
	
	30
	

	4
	Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
	x
	
	
	20
	

	5
	Chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở
	x
	
	
	20
	

	6
	Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	x
	
	
	20
	

	7
	Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	x
	
	
	20
	

	8
	Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
	x
	
	
	15
	

	9
	Tiếp nhận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
	x
	
	
	10
	

	10
	Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo
	x
	
	
	Chưa quy định
	

	11
	Cấp đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo
	x
	
	
	20
	

	12
	Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh
	x
	
	
	15
	

	13
	Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo
	x
	
	
	10
	

	14
	Cấp đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo
	x
	
	
	7
	

	15
	Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	x
	
	
	15
	

	16
	Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện
	x
	
	
	7
	

	17
	Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam
	x
	
	
	25
	

	Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
	
	
	
	
	

	1
	Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
	x
	
	
	07
	

	2
	Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh
	x
	
	
	07
	

	VII. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Đất đai
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	
	x
	
	
	

	
	- Trường hợp chỉ đề nghị cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất
	
	
	
	10
	

	
	- Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất đồng thời với việc cấp tài sản gắn liền trên đất
	
	
	
	25
	

	2
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	
	x
	
	25
	

	3
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	
	x
	
	25
	

	4
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơsở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	
	x
	
	30
	

	5
	Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
	x
	
	
	15
	

	6
	Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
	x
	
	
	20
	

	7
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	x
	
	
	20
	

	8
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	x
	
	
	10
	

	9
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
	x
	
	
	10
	

	10
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	-03 ngày đối với trường hợp xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
- 05 ngày đối với thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	

	11
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất
	x
	
	
	10
	

	12
	Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
	x
	
	
	10
	

	13
	Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	x
	
	
	10
	

	14
	Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
	x
	
	
	10
	

	15
	Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
	x
	
	
	-15 ngày đối với trường hợp không phải ký hoặc ký lại hợp
đồng thuê đất

- 35 ngày đối với trường hợp phải ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất
	

	16
	Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
	x
	
	
	10
	

	17
	Tách thửa hoặc hợp thửa đất
	x
	
	
	20
	

	18
	Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	x
	
	
	10
	

	18
	Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
	x
	
	
	10
	

	20
	Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất
	x
	
	
	30
	

	21
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
	x
	
	
	10
	

	22
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
	x
	
	
	60
	

	23
	Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	x
	
	
	15
	

	24
	Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	x
	
	
	20
	

	25
	Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
	x
	
	
	30
	

	Lĩnh vực: Môi trường
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
	x
	
	
	* Thời gian thẩm định:

- Trường hợp thuộc các mục 1, 2, 3, 4, 5.1 và 6 Phụ lục I Nghị định 18/2015/NĐ-CP: 45 ngày làm việc;

- Trường hợp thuộc mục 5.2 Phụ lục I Nghị định 18/2015/NĐ-CP: 30 ngày làm việc

* Thời gian báo cáo: 15 ngày làm việc
	

	2
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	x
	
	30 ngày (thời gian thẩm định: 20 ngày; thời gian phê duyệt: 10 ngày)
	Nhận hồ sơ qua IPA dự án đầu tư trực tiếp

	3
	Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
	x
	
	
	- Trường hợp không tiến hành lấy mẫu: 15 ngày làm việc;

- Trường hợp có tiến hành lấy mẫu: 30 ngày làm việc
	

	4
	Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	x
	
	
	20
	

	5
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	x
	
	
	35 ngày (thời gian thẩm định: 25 ngày; thời gian phê duyệt: 10 ngày)
	

	6
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản(trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	x
	
	
	35 ngày (thời gian thẩm định: 25 ngày; thời gian phê duyệt: 10 ngày)
	

	7
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (Trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT
	x
	
	
	45 ngày (thời gian thẩm định: 25 ngày; thời gian phê duyệt: 10 ngày)
	

	8
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (Trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT)
	x
	
	
	45 ngày (thời gian thẩm định: 25 ngày; thời gian phê duyệt: 10 ngày)
	

	9
	Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	x
	
	
	40
	

	Lĩnh vực: Địa chất và khoáng sản
	
	
	
	
	

	1
	Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
	x
	
	
	100
	

	2
	Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
	x
	
	
	100
	

	3
	Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
	x
	
	
	40
	

	4
	Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
	x
	
	
	40
	

	5
	Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản
	x
	
	
	40
	

	6
	Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	x
	
	
	147
	

	7
	Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
	x
	
	
	40
	

	8
	Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
	x
	
	
	40
	

	9
	Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	x
	
	
	14
	

	10
	Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
	x
	
	
	88
	

	11
	Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
	x
	
	
	40
	

	12
	Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	x
	
	
	27
	

	13
	Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	x
	
	
	
	

	14
	Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	x
	
	
	14
	

	15
	Đóng cửa mỏ khoáng sản
	x
	
	
	75
	

	Lĩnh vực: Tài nguyên nước
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	25
	

	2
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	20
	

	3
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	25
	

	4
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phépkhai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	20
	

	5
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm;
	x
	
	
	25
	

	6
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phépkhai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm;
	x
	
	
	20
	

	7
	Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	25
	

	8
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phépxả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	20
	

	9
	Cấp lại giấy phéptài nguyên nước
	x
	
	
	5
	

	10
	Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
	x
	
	
	5
	

	11
	Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh
	x
	
	
	55
	

	12
	Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	x
	
	
	25
	

	13
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	x
	
	
	20
	

	14
	Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi
	x
	
	
	25
	

	Lĩnh vực: Đo đạc và bản đồ
	
	
	
	
	

	1
	Cung cấp thông tin,dữ liệu đo đạc và bản đồ
	x
	
	x
	
	

	VIII. SỞ TƯ PHÁP
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Hộ tịch
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	
	x
	
	1. Trường hợp xin đích danh: 110 ngày (chưa tính thời hạn người xin nhận con nuôi xin ra hạn thời gian có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi, có thể được ra hạn không quá 90 ngày).

2. Trường hợp xin không đích danh: 180 ngày (Thời hạn trên chưa tính: Thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền nước ngoài của người xin nhận con nuôi trả lời người nhận con nuôi đồng ý nhận trẻ được giới thiệu và xác nhận trẻ em được nhập cảnh và thường trú tại nước đó nếu được nhận làm con nuôi; thời hạn xin gia hạn có mặt tại Việt Nam của người xin nhận con nuôi để trực tiếp nhận con nuôi).
	

	2
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	x
	
	
	05
	

	3
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết hôn
	x
	
	
	05
	

	4
	Xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết hôn


	x
	
	
	- 03 ngày làm việc đối với trường hợp đề nghị ghi chú thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở.

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp đề nghị thay đổi người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm.
	

	5
	Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài


	x
	
	
	- Đối với trường hợp yêu cầu trực tiếp: Trong ngày, nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Đối với trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện: 03 ngày làm việc (theo dấu ngày đến của bưu điện).
	

	6
	Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	x
	x
	
	20
	

	Lĩnh vực: Quốc tịch
	
	
	
	
	

	1
	Xin nhập quốc tịch Việt Nam
	
	x
	
	45
	

	2
	Xin trở lại quốc tịch Việt Nam
	
	x
	
	30
	

	3
	Xin thôi quốc tịch Việt Nam
	
	x
	
	75
	

	4
	Tiếp nhận, xem xét và kiến nghị việc tước quốc tịch Việt Nam
	
	x
	
	40
	

	5
	Tiếp nhận, xem xét và kiến nghị việc huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
	
	x
	
	35
	

	Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
	
	x
	
	10 -20

Trường hợp khẩn cấp (theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng) thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.
	

	Lĩnh vực: Công chứng
	
	
	
	
	

	1
	Công chứng hợp đồng ủy quyền
	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp nhưng không quá 10 ngày làm việc
	

	2
	Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp nhưng không quá 10 ngày làm việc
	

	3
	Công chứng văn bản khai nhận di sản
	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp không quá 10 ngày làm việc
	

	4
	Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
	

	5
	Công chứng di chúc
	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
	

	6
	Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
	

	7
	Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
	

	8
	Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.
	

	9
	Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
	

	10
	Công chứng bản dịch
	x
	
	
	02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
	

	11
	Thành lập Hội công chứng viên
	x
	
	
	30
	

	12
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
	x
	
	
	07
	

	13
	Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
	x
	
	
	07
	

	14
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
	x
	
	
	07
	

	15
	Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
	x
	
	
	20
	

	16
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
	x
	
	
	07
	

	17
	Sáp nhập Văn phòng công chứng
	x
	
	
	20
	

	18
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
	x
	
	
	10
	

	19
	Hợp nhất Văn phòng công chứng
	x
	
	
	20
	

	20
	Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)
	x
	
	
	07
	

	23
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
	x
	
	
	07
	

	24
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
	x
	
	
	10
	

	25
	Thành lập Văn phòng công chứng
	x
	
	
	20
	

	26
	Xóa đăng ký hành nghề công chứng
	x
	
	
	07
	

	27
	Cấp lại Thẻ công chứng viên
	x
	
	
	05
	

	28
	Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
	x
	
	
	10
	

	29
	Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
	x
	
	
	15
	

	30
	Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
	x
	
	
	07
	

	31
	Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
	x
	
	
	07
	

	32
	Từ chối hướng dẫn tập sự
	x
	
	
	07
	

	33
	Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
	x
	
	
	07
	

	34
	Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
	x
	
	
	05
	

	35
	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	x
	
	
	05
	

	36
	Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	x
	
	
	05
	

	37
	Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác cùng trong tỉnh Vĩnh Phúc
	x
	
	
	05
	

	38
	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
	x
	
	
	07
	

	39
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	x
	
	
	Trong ngày. Nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ, ngày tiếp theo
	

	40
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

	x
	
	
	Trong ngày. Nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ, ngày tiếp theo. Trường hợp phức tạp được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
	

	Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
	
	
	
	
	

	1
	Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

	x
	
	
	- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm giải quyết
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết
	

	2
	Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
	x
	
	
	05
	

	3
	Yêu cầu thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật
	x
	
	
	- Đối với vụ việc đơn giản: Người thực hiện trợ giúp pháp lý phải tư vấn ngay sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Đối với vụ việc phức tạp, vụ việc được chuyển đến bằng thư tín: Trong thời hạn không quá 15 ngày. Trong trường hợp vụ việc cần có thời gian để xác minh thì thời hạn không quá 30 ngày.
	

	4
	Yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng
	x
	
	
	03
	

	5
	Yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng
	x
	
	
	03
	

	6
	Đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý
	x
	
	
	07
	

	7
	Đề nghị thay đổi Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư cộng tác viên thực hiện đại diện ngoài tố tụng
	x
	
	
	03
	

	8
	Đề nghị thay thế Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng
	x
	
	
	03
	

	9
	Thụ lý việc trợ giúp pháp lý
	x
	
	
	Tuỳ theo từng hình thức trợ giúp
	

	Lĩnh vực Đấu giá
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký mua tài sản
	x
	
	
	Thời hạn ghi trong thông báo bán đấu giá
	

	Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
	
	
	
	
	

	1
	Hợp nhất công ty luật
	x
	
	
	10
	

	2
	Sáp nhập Công ty Luật
	x
	
	
	10
	

	3
	Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
	x
	
	
	03
	

	4
	Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
	x
	
	
	03
	

	5
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
	x
	
	
	07
	

	6
	Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
	x
	
	
	07
	

	7
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
	x
	
	
	07
	

	8
	Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	x
	
	
	10
	

	9
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Giám định tư pháp trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động bị mất, bị hư hỏng
	x
	
	
	05
	

	10
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
	x
	
	
	05
	

	11
	Thay đổi người đại diện của tổ chức hành nghề luật sư
	x
	
	
	05
	

	12
	Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
	x
	
	
	30
	

	13
	Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
	x
	
	
	- 30 ngày làm việc trong trường hợp Văn phòng tự chấm dứt hoạt động;
- 07 ngày làm việc trong trường hợp Văn phòng bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.
	

	14
	Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định
	x
	
	
	07
	

	15
	Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định Tư pháp
	x
	
	
	30
	

	16
	Thành lập Văn phòng giám định Tư pháp
	x
	
	
	30
	

	17
	Đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng
	x
	
	
	07
	

	18
	Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
	x
	
	
	10
	

	19
	Thành lập Văn phòng Thừa phát lại
	x
	
	
	15
	

	20
	Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư
	x
	
	
	07
	

	21
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
	x
	
	
	15
	

	22
	Cấp lại thẻ công chứng viên
	x
	
	
	15
	

	23
	Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn
	x
	
	
	05
	

	24
	Chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư
	x
	
	
	07
	

	25
	Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty Luật nước ngoài
	x
	
	
	15
	

	26
	Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật
	x
	
	
	07
	

	27
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
	x
	
	
	05
	

	28
	Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
	x
	
	
	07
	

	29
	Chuyển đổi Văn phòng luật sư do một số luật sư thành lập sang hình thức công ty luật Hợp danh
	x
	
	
	07
	

	30
	Chuyển đổi chi nhánh văn phòng luật sư thành chi nhánh công ty Luật hợp danh
	x
	
	
	07
	

	31
	Cấp giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty luật nước ngoài
	x
	
	
	10
	

	32
	Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư
	x
	
	
	10
	

	33
	Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
	x
	
	
	07
	

	34
	Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật
	x
	
	
	15
	

	35
	Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật
	x
	
	
	15
	

	36
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
	x
	
	
	07
	

	37
	Thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
	x
	
	
	07
	

	38
	Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
	x
	
	
	07
	

	39
	Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
	x
	
	
	07
	

	40
	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
	x
	
	
	07
	

	41
	Cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
	x
	
	
	07
	

	42
	Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật
	x
	
	
	05
	

	43
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
	x
	
	
	05
	

	44
	Cấp giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam (gọi tắt là công ty Luật nước ngoài)
	x
	
	
	10
	

	45
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài
	x
	
	
	07
	

	46
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
	x
	
	
	07
	

	47
	Cấp giấy đăng ký hoạt động Của công ty Luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	x
	
	
	10
	

	48
	Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài
	x
	
	
	10
	

	49
	Phê chuẩn kết quả Đại hội Luật sư
	x
	
	
	07
	

	50
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	x
	
	
	05
	

	IX. BAN DÂN TỘC
	
	
	
	
	

	1
	Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	x
	
	
	05
	

	2
	Phê duyệt chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK
	x
	
	
	10
	

	X. THANH TRA TỈNH
	
	
	
	
	

	1
	Giải quyết khiếu nại lần đầu
	x
	
	
	30-45
	

	2
	Giải quyết khiếu nại lần hai
	x
	
	
	45-70
	

	3
	Giải quyết tố cáo
	x
	
	
	60-90
	

	4
	Tiếp công dân
	x
	
	
	Theo quy định
	

	5
	Xử lý đơn
	x
	
	
	10
	

	XI. VĂN PHÒNG UBND TỈNH
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập
	
	x
	
	
	

	2
	Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý
	
	x
	
	
	

	3
	Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
	
	x
	
	
	

	4
	Giải thể công ty TNHH một thành viên
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư
	
	x
	
	
	

	2
	Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
	
	x
	
	
	

	3
	Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
	
	x
	
	
	

	4
	Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công
	
	x
	
	
	

	5
	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
	
	x
	
	
	

	6
	Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Tài chính
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ
	
	x
	
	
	

	2
	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính
	
	x
	
	
	

	3
	Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính
	
	x
	
	
	

	4
	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải cơ quan hành chính
	
	x
	
	
	

	5
	Phê duyệt phương án cổ phần hóa
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
	
	x
	
	
	

	2
	Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	
	x
	
	
	

	3
	Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
	
	x
	
	
	

	4
	Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	
	x
	
	
	

	5
	Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	
	x
	
	
	

	6
	Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
	
	x
	
	
	

	7
	Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
	
	x
	
	
	

	8
	Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
	
	x
	
	
	

	9
	Sát nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
	
	x
	
	
	

	10
	Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
	
	x
	
	
	

	11
	Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ
	
	x
	
	
	

	12
	Sát nhập, chia tách trung tâm tin học, ngoại ngữ
	
	x
	
	
	

	13
	Giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ
	
	x
	
	
	

	14
	Giải thể trường trung học phổ thông
	
	x
	
	
	

	15
	Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
	
	x
	
	
	

	16
	Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trểm năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện
	
	x
	
	
	

	17
	Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
	
	x
	
	
	

	18
	Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
	
	x
	
	
	

	19
	Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	

	1
	Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
	
	x
	
	
	

	2
	Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh
	
	x
	
	
	

	3
	Công nhận làng nghề
	
	x
	
	
	

	4
	Công nhận nghề truyền thống
	
	x
	
	
	

	5
	Công nhận làng nghề truyền thống
	
	x
	
	
	

	6
	Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới
	
	x
	
	
	

	7
	Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
	
	x
	
	
	

	8
	Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới
	
	x
	
	
	

	9
	Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh
	
	x
	
	
	

	10
	Phê duyệt Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn
	
	x
	
	
	

	11
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
	
	x
	
	
	

	2
	Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
	
	x
	
	
	

	3
	Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội
	
	x
	
	
	

	4
	Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm đối với dự án có mức vốn vay trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng
	
	x
	
	
	

	5
	Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
	
	x
	
	
	

	6
	Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	
	x
	
	
	

	7
	Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	
	x
	
	
	

	8
	Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	
	x
	
	
	

	9
	Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	
	x
	
	
	

	10
	Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
	
	x
	
	
	

	11
	Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm
	
	x
	
	
	

	12
	Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm
	
	x
	
	
	

	13
	Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.
	
	x
	
	
	

	14
	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu
	
	x
	
	
	

	15
	Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (từ hạng III cho đến hạng Tổng công ty và tương đương)
	
	x
	
	
	

	16
	Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Tư pháp
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập Văn phòng Công chứng
	
	x
	
	20
	

	2
	Hợp nhất Văn phòng công chứng
	
	x
	
	15
	

	3
	Sáp nhập Văn phòng công chứng
	
	x
	
	15
	

	4
	Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
	
	x
	
	15
	

	5
	Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
	
	x
	
	07
	

	6
	Thành lập Hội công chứng viên
	
	x
	
	15
	

	7
	Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
	
	x
	
	15
	

	8
	Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
	
	x
	
	07
	

	9
	Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp
	
	x
	
	15
	

	10
	Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp.
	
	x
	
	15
	

	11
	Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp
	
	x
	
	10
	

	12
	Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
	
	x
	
	20
	

	13
	Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
	
	x
	
	10
	

	14
	Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	
	x
	
	25
	

	15
	Tiếp nhận, xem xét và kiến nghị việc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
	
	x
	
	15
	

	16
	Tiếp nhận, xem xét và kiến nghị tước quốc tịch Việt Nam
	
	x
	
	15
	

	17
	Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	
	x
	
	05
	

	18
	Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	
	x
	
	05
	

	Lĩnh vực: Nội vụ
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
	
	x
	
	15
	

	2
	Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
	
	x
	
	15
	

	3
	Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
	
	x
	
	15
	

	4
	Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
	
	x
	
	05
	

	5
	Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh
	
	x
	
	05
	

	Lĩnh vực: Đất đai
	
	
	
	
	

	1
	Giải quyết tranh chấp đất đai
	
	x
	
	
	

	2
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	
	x
	
	
	

	3
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	
	x
	
	
	

	4
	Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	
	x
	
	
	

	5
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	x
	
	
	

	6
	Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
	
	x
	
	
	

	7
	Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	x
	
	
	

	8
	Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	x
	
	
	

	9
	Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
	
	x
	
	
	

	10
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	
	x
	
	
	

	11
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	
	x
	
	
	

	12
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	
	x
	
	
	

	13
	Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
	
	x
	
	
	

	14
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
	
	x
	
	
	

	15
	Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	
	x
	
	
	

	16
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Môi trường
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường
	
	x
	
	
	

	2
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	x
	
	
	

	3
	Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
	
	x
	
	
	

	4
	Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
	
	x
	
	
	

	5
	Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
	
	x
	
	
	

	6
	Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp
	
	x
	
	
	

	7
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản(trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	
	x
	
	
	

	8
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản(trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	
	x
	
	
	

	9
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	
	x
	
	
	

	10
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	
	x
	
	
	

	11
	Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	
	x
	
	
	

	12
	Xác nhận hoàn thành từng phần Phương cán cải tạo phục hồi môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	
	x
	
	
	

	13
	Xác nhận chất lượng môi trường đất phù hợp với mục đích sử dụng là đất ở, đất thương mại
	
	x
	
	
	

	14
	Thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm để sử dụng cho mục đích khác
	
	x
	
	
	

	15
	Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường khi đóng cửa bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
	
	x
	
	
	

	16
	Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
	
	x
	
	
	

	17
	Chấp thuận việc tích nước đối với dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện
	
	x
	
	
	

	18
	Xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường
	
	x
	
	
	

	19
	Chấp thuận việc đưa loài được ưu tiên bảo vệ từ môi trường tự nhiên về nuôi, trồng tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và thả từ cơ sở cứu hộ ra nơi sinh sống tự nhiên của chúng
	
	x
	
	
	

	20
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
	
	x
	
	
	

	21
	Chấp thuận việc đăng ký tiếp cận nguồn gen
	
	x
	
	
	

	22
	Cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen
	
	x
	
	
	

	23
	Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
	
	x
	
	
	

	24
	Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp
	
	x
	
	
	

	25
	Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
	
	x
	
	
	

	26
	Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối vớitổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
	
	x
	
	
	

	27
	Chấp thuận kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
	
	x
	
	
	

	28
	Chấp thuận điều chỉnh thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
	
	x
	
	
	

	29
	Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Địa chất khoáng sản
	
	
	
	
	

	1
	Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	2
	Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
	
	x
	
	05
	

	3
	Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	4
	Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
	
	x
	
	
	

	5
	Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	6
	Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	7
	Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	8
	Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	
	x
	
	35
	

	9
	Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	10
	Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	11
	Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	x
	
	03
	

	12
	Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
	
	x
	
	07
	

	13
	Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	14
	Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	x
	
	05
	

	15
	Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	x
	
	03
	

	16
	Đóng cửa mỏ khoáng sản
	
	x
	
	14
	

	Lĩnh vực: Tài nguyên nước
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	
	x
	
	05
	

	2
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	
	x
	
	05
	

	3
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	
	x
	
	05
	

	4
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	
	x
	
	05
	

	5
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm
	
	x
	
	05
	

	6
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phátđiện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm
	
	x
	
	05
	

	7
	Cấp giấy phép xả nước thải vàonguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
	
	x
	
	05
	

	8
	Gia hạn, điều chỉnh nội dunggiấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
	
	x
	
	05
	

	9
	Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
	
	x
	
	05
	

	10
	Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	
	x
	
	05
	

	11
	Gia hạn, điều chỉnh nội dunggiấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	
	x
	
	05
	

	12
	Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
	
	x
	
	05
	

	13
	Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh
	
	x
	
	05
	

	14
	Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước
	
	x
	
	05
	

	15
	Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi
	
	x
	
	05
	

	Lĩnh vực: Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
	
	x
	
	28
	

	2
	Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
	
	x
	
	08
	

	3
	Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
	
	x
	
	18
	

	4
	Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
	
	x
	
	18
	

	Lĩnh vực: Công thương
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
	
	x
	
	30
	

	2
	Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công
	
	x
	
	05
	

	3
	Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
	
	x
	
	15
	

	4
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3
	
	x
	
	50
	

	5
	Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
	
	x
	
	15
	

	6
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3
	
	x
	
	50
	

	7
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)
	
	x
	
	10
	

	Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
	
	x
	
	30
	

	2
	Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
	
	x
	
	03
	

	3
	Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
	
	x
	
	7-20
	

	4
	Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
	
	x
	
	
	

	5
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	
	x
	
	
	

	6
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	
	x
	
	
	

	7
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	
	x
	
	
	

	8
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	
	x
	
	10
	

	9
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	10
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	11
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	12
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	13
	Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	14
	Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	15
	Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	16
	Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	17
	Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	18
	Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
	
	x
	
	
	

	19
	Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Giao thông vận tải
	
	
	
	
	

	1
	Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc
	
	x
	
	
	

	2
	Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác
	
	x
	
	
	

	3
	Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện các dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa
	
	x
	
	
	

	4
	Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
	
	x
	
	
	

	5
	Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
	
	x
	
	
	

	6
	Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương
	
	x
	
	
	

	Lĩnh vực: Ngoại vụ
	
	
	
	
	

	1
	Quản lý việc sử dụng thẻ ABTC
	
	x
	
	05
	

	TTHC TIẾP NHẬN QUA IPA

	TTHC một cửa liên thông các dự án đầu tư trực tiếp theo Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh

	1 
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	x
	
	30
	

	2 
	Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
	
	x
	
	Không quy định
	

	3 
	Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
	
	x
	
	35
	

	4 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	
	x
	
	15
	

	5 
	Thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy
	
	x
	
	Lập quy hoạch: 10 ngày

Thiết kế cơ sở: 10 ngày đối với dự án nhóm A; 05 ngày đối với dự án nhóm B và C;

Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: 15 ngày đối với dự án nhóm A; 10 ngày đối với dự án nhóm B và C.
	

	6 
	Quyết định thu hồi đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất
	
	x
	
	Theo quy định
	

	7 
	Giao cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
	
	x
	
	15
	

	8
	Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	
	x
	
	30 -45
	

	9
	Cấp phép xây dựngđối với dự án đầu tư trực tiếp
	
	x
	
	08
	

	Lĩnh vực: Đầu tư công

	1
	Thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công
	
	x
	
	Dự án nhóm A: 30 ngày

Dự án nhóm B: 25 ngày

Dự án nhóm C: 15 ngày
	

	2
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
	
	x
	
	Dự án nhóm B: 30 ngày

Dự án nhóm C hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: 20 ngày
	

	3
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh
	
	x
	
	Dự án nhóm B: 30 ngày

Dự án nhóm C hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: 20 ngày
	

	4
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
	
	x
	
	Dự án nhóm B: 26 ngày

Dự án nhóm C: 17 ngày
	

	5
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.
	
	x
	
	17
	

	6
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.
	
	x
	
	17
	

	7
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
	
	x
	
	17
	

	8
	Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán công trình sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
	
	x
	
	Dự án nhóm B: 30 ngày

Dự án nhóm C hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 20 ngày
	

	9
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình sử dụng vốn đầu tư công đã được UBND tỉnh phê duyệt
	
	x
	
	Dự án nhóm B: 30 ngày

Dự án nhóm C hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 20 ngày
	

	10
	Thẩm định dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA
	
	x
	
	30 ngày làm việc với dự án nhóm B;

20 ngày làm việc với dự án nhóm C
	

	11
	Thẩm đinh, phê duyệt bổ sung gia hạn thời gian thi công công trình
	
	x
	
	Tổng thời gian: 30 ngày đối với DA nhóm A; 24 ngày đối với DA nhóm B; 22 ngày đối với DA nhóm C

Trong đó: Thời gian thẩm định: 22 ngày đối với DA nhóm A; 17 ngày đối với DA nhóm B; 15 ngày đối với DA nhóm C
	

	12
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước
	
	
	
	Tổng thời gian: 104 ngày đối với DA nhóm A; 52 ngày đối với DA nhóm B; 26 ngày đối với DA nhóm C

Trong đó: Thời gian thẩm định: 90 ngày đối với DA nhóm A; 42 ngày đối với DA nhóm B; 19 ngày đối với DA nhóm C, BCKTKT
	

	Lĩnh vực: Đấu thầu
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
	
	x
	
	30
	

	2
	Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
	
	x
	
	30
	

	3
	Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư
	
	x
	
	30
	

	4
	Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
	
	x
	
	30
	

	5
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư
	
	x
	
	30
	

	6
	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	
	x
	
	20
	

	XII. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	
	x
	
	35
	Nhận hồ sơ qua IPA

	2
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	
	x
	
	- 26 ngày đối với DA cấp tỉnh;

- 47 ngày đối với DA cấp CP
	Nhận hồ sơ qua IPA

	3
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	
	x
	
	15
	Nhận hồ sơ qua IPA

	4
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	x
	
	
	05
	

	5
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	x
	
	
	03
	

	6
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
	x
	
	
	10
	

	7
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	x
	
	
	26
	

	8
	Chuyển nhượng dự án đầu tư
	x
	
	
	- 10 ngày đối với DA không thuộc diện QĐ chủ trương đầu tư;

- 28 ngày đối với DA thuộc QĐ của UBND tỉnh;
	

	9
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
	x
	
	
	15
	

	10
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
	x
	
	
	15
	

	11
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	x
	
	
	05
	

	12
	Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	x
	
	
	03
	

	13
	Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	x
	
	
	Ngay khi tiếp nhận hồ sơ
	

	14
	Giãn tiến độ đầu tư
	x
	
	
	15
	

	15
	Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	x
	
	
	Ngay khi tiếp nhận hồ sơ
	

	16
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
	x
	
	
	Ngay khi tiếp nhận hồ sơ
	

	17
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	x
	
	
	15
	

	18
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	x
	
	
	15
	

	19
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	x
	
	
	03
	

	20
	Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
	x
	
	
	05
	

	21
	Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
	x
	
	
	30
	

	22
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý
	x
	
	
	35
	

	23
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý
	x
	
	
	25
	

	Lĩnh vực: Thương mại
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	x
	
	
	13
	

	2
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	x
	
	
	13
	

	3
	Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	x
	
	
	05
	

	4
	Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	x
	
	
	05
	

	5
	Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	x
	
	
	13
	

	6
	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Lao động
	
	
	
	
	

	1
	Xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
	x
	
	
	03
	

	2
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trong KCN
	x
	
	
	07
	

	3
	Cấp lại giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trong KCN
	x
	
	
	03
	

	4
	Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng trong KCN
	x
	
	
	15
	

	2
	Cấp chứng chỉ quy hoạch
	
	x
	
	07
	

	3
	Cấp phép xây dựng
	x
	
	
	10
	

	XIII. SỞ VĂN HOÁ -THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Di sản văn hoá
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	x
	
	
	15
	

	2
	Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
	x
	
	
	20
	

	3
	Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập
	x
	
	
	15
	

	4
	Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
	x
	
	
	03
	

	5
	Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	x
	
	
	30
	

	6
	Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
	x
	
	
	40
	

	7
	Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
	x
	
	
	40
	

	8
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
	x
	
	
	15
	

	9
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Điện ảnh
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép phổ biến phim
	x
	
	
	15
	

	2
	Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
	
	
	
	
	

	1
	Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
	x
	
	
	07
	

	2
	Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa,

anh hùng dân tộc, lãnh tụ
	
	
	
	07
	

	3
	Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa,

anh hùng dân tộc, lãnh tụ
	x
	
	
	07
	

	4
	Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
	x
	
	
	7-10
	

	5
	Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
	x
	
	
	7-10
	

	6
	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
	x
	
	
	07
	

	7
	Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan
	x
	
	
	07
	

	Lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
	x
	
	
	05
	

	2
	Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	x
	
	
	05
	

	3
	Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
	x
	
	
	05
	

	4
	Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
	x
	
	
	15
	

	5
	Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
	x
	
	
	05
	

	6
	Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
	x
	
	
	05
	

	7
	Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	x
	
	
	04
	

	Lĩnh vực: Karaoke, quảng cáo
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép kinh doanh karaoke
	x
	
	
	07
	

	2
	Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp giấy phép tổ chức lễ hội
	x
	
	
	10
	

	4
	Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
	x
	
	
	10
	

	5
	Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
	x
	
	
	05
	

	6
	Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
	
	
	
	
	

	1
	Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
	x
	
	
	02
	

	2
	Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
	
	
	
	
	

	1
	Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu
	x
	
	
	07
	

	2
	Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu
	x
	
	
	45
	

	3
	Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Thư viện
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên
	x
	
	
	03
	

	Lĩnh vực: Gia đình
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	x
	
	
	30
	

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	x
	
	
	20
	

	3
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	x
	
	
	30
	

	4
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	x
	
	
	20
	

	5
	Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
	x
	
	
	07
	

	6
	Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
	x
	
	
	07
	

	7
	Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
	x
	
	
	07
	

	8
	Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
	x
	
	
	07
	

	Lĩnh vực: Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	
	
	
	
	

	1
	Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ
	x
	
	
	05
	

	Lĩnh vực: Thể dục thể thao
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
	x
	
	
	10
	

	2
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker
	x
	
	
	07
	

	4
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình
	x
	
	
	07
	

	5
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển
	x
	
	
	07
	

	6
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí
	x
	
	
	07
	

	7
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn
	x
	
	
	07
	

	8
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao
	x
	
	
	07
	

	9
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam
	x
	
	
	07
	

	10
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt
	x
	
	
	07
	

	11
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ
	x
	
	
	07
	

	12
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ
	x
	
	
	07
	

	13
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh
	x
	
	
	07
	

	14
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo
	x
	
	
	07
	

	15
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao
	x
	
	
	07
	

	16
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo
	x
	
	
	07
	

	17
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng
	x
	
	
	07
	

	18
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo
	x
	
	
	07
	

	19
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá
	x
	
	
	07
	

	20
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn
	x
	
	
	07
	

	21
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông
	x
	
	
	07
	

	22
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin
	x
	
	
	07
	

	23
	Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Du lịch và khách sạn
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	
	05
	

	2
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	
	05
	

	3
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	
	10
	

	4
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị rách nát, mất, bị tiêu hủy
	x
	
	
	05
	

	5
	Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	
	10
	

	6
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	x
	
	
	15
	

	7
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	x
	
	
	15
	

	8
	Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
	x
	
	
	15
	

	9
	Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
	x
	
	
	15
	

	10
	Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
	x
	
	
	15
	

	11
	Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
	x
	
	
	15
	

	12
	Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
	x
	
	
	15
	

	13
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch
	x
	
	
	30
	

	14
	Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch
	x
	
	
	30
	

	15
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
	x
	
	
	30
	

	16
	Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
	x
	
	
	30
	

	XIV. SỞ TÀI CHÍNH
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Quản lý giá
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký giá của các doanh nghiệp
	x
	
	
	05
	

	2
	Kê khai giá của các doanh nghiệp
	x
	
	
	05
	

	3
	Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ
	x
	
	
	15
	

	4
	Quyết định giá
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Quản lý công sản
	
	
	
	
	

	1
	Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
	x
	
	
	30
	

	2
	Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
	x
	
	
	30
	

	3
	Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
	x
	
	
	30
	

	4
	Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
	x
	
	
	15
	

	5
	Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước
	x
	
	
	15
	

	6
	Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư
	x
	
	
	15
	

	7
	Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương
	x
	
	
	15
	

	8
	Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
	
	
	
	Không quy định thời gian
	

	Lĩnh vực: Đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm
	x
	
	
	30
	

	2
	Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước
	x
	x
	
	- Đối với dự án nhóm A: Không quá 4 tháng

- Đối với dự án nhóm B: không quá 2 tháng

- Đối với dự án nhóm C: không quá 1 tháng
	

	Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Tin học và thống kê tài chính
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
	x
	
	
	03
	

	2
	Giám định kế toán tài chính
	x
	
	
	Theo quyết định trương cầu Giám định
	

	3
	Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết.
	x
	
	
	- Đối với xử lý đơn thư Khiếu nại: Không quá 60 ngày

- Đối với xử lý đơn thư Tố cáo: Không quá 90 ngày
	

	XV. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
	x
	
	
	40
	

	2
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
	x
	
	
	20
	

	3
	Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
	x
	
	
	40
	

	4
	Giải thể trường trung học phổ thông
	x
	
	
	20
	

	5
	Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
	x
	
	
	35
	

	6
	Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
	x
	
	
	25
	

	7
	Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
	x
	
	
	35
	

	8
	Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
	x
	
	
	20
	

	9
	Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
	x
	
	
	30
	

	10
	Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
	x
	
	
	30
	

	11
	Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
	x
	
	
	15
	

	12
	Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
	x
	
	
	15
	

	13
	Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
	x
	
	
	15
	

	14
	Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
	x
	
	
	20
	

	15
	Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
	x
	
	
	15
	

	16
	Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện
	x
	
	
	14
	

	17
	Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	x
	
	
	15
	

	18
	Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
	x
	
	
	30
	

	19
	Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
	x
	
	
	40
	

	20
	Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
	x
	
	
	60
	

	21
	Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
	x
	
	
	- Đối với trường THPT chuyên thuộc tỉnh: 40 ngày làm việc

- Đối với trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học: 20 ngày làm việc
	

	22
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
	x
	
	
	20
	

	23
	Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
	x
	
	
	40
	

	24
	Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
	x
	
	
	40
	

	25
	Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
	x
	
	
	40
	

	26
	Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
	x
	
	
	30
	

	27
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
	x
	
	
	25
	

	28
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
	x
	
	
	40
	

	29
	Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	x
	
	
	21
	

	30
	Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
	x
	
	
	15
	

	31
	Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
	x
	
	
	05
	

	32
	Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
	x
	
	
	30
	

	33
	Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	x
	
	
	30
	

	34
	Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
	x
	
	
	30
	

	35
	Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	x
	
	
	30
	

	36
	Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	x
	
	
	Đối với xã: Ngày 30/9; Đối với huyện: Ngày 05/10; Đối với tỉnh: Ngày 10/10.
	

	37
	Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
	x
	
	
	15
	

	38
	Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên
	x
	
	
	Cấp đủ trong 9 tháng/năm học và chi trả 2 lần trong năm
	

	39
	Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên
	x
	
	
	15
	

	40
	Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
	x
	
	
	35
	

	41
	Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
	x
	
	
	25
	

	42
	Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
	x
	
	
	20
	

	43
	Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
	x
	
	
	20
	

	44
	Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục
	x
	
	
	20
	

	45
	Tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú
	x
	
	
	Theo đợt, trước khi khai giảng năm học
	

	Lĩnh vực: Quy chế tuyển sinh
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
	x
	
	
	Hạncuốicùngnhậnhồsơ đăngký dựthi: trướcngày 30/4 hằngnăm
	

	2
	Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
	x
	
	
	10 ngàykểtừngàycôngbố điểmthivà chuyểndữliệuthí sinhxinphúckhảobàithi đếnHội đồngthi
	

	3
	Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
	x
	
	
	Theohướngdẫnhằng năm củaBộGiáodụcvà Đàotạo
	

	Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
	
	
	
	
	

	1
	Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
	x
	
	
	Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.
Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.
	

	2
	Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
	x
	
	
	15
	

	3
	Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
	x
	
	
	05
	

	XVI. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Kiểm lâm, lâm nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Cấp phép khai thác chính, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức
	x
	
	
	10
	

	2
	Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của tổ chức
	x
	
	
	10
	

	4
	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
	x
	
	
	15
	

	5
	Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng
	x
	
	
	30
	

	6
	Giao rừng cho tổ chức
	x
	
	
	36
	

	7
	Cho thuê rừng cho tổ chức
	x
	
	
	36
	

	8
	Thu hồi rừng của tổ chức
	x
	
	
	13
	

	9
	Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng
	x
	
	
	20-35
	

	10
	Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
	x
	
	
	30
	

	11
	Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập
	x
	
	
	10
	

	12
	Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh
	x
	
	
	21
	

	13
	Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên
	x
	
	
	10
	

	14
	Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng
	x
	
	
	10
	

	15
	Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý
	x
	
	
	20
	

	16
	Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý
	x
	
	
	13
	

	Lĩnh vực: Trồng trọt
	
	
	
	
	

	1
	Công nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	x
	
	
	45 ngày đối với cây đầu dòng, 30 ngày đối với vườn cây đầu dòng
	

	2
	Công nhận lại cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	x
	
	
	15
	

	3
	Công bố hợp quy giống cây trồng/phân bón
	x
	
	
	07
	

	Lĩnh vực: Chăn nuôi
	
	
	
	
	

	1
	Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy về giống vật nuôi nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi
	x
	
	
	07
	

	Lĩnh vực: Thủy lợi
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	x
	
	
	07 ngày (đối với hoạt động GTVT của xe cơ giới), 10 ngày (đối với hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m), 15 ngày hoặc 20 ngày đối với các hoạt động khác
	

	2
	Điều hành nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	x
	
	
	05 ngày, 10 ngày hoặc 15 ngày tùy trường hợp cụ thể
	

	3
	Gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	x
	
	
	05 ngày, 10 ngày hặc 15 ngày tùy trường hợp cụ thể
	

	4
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý: hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	30
	

	5
	Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý: hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	15
	

	6
	Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000m3/ngày đêm
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng/BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
	
	x
	
	Nhóm B 30 ngày

Nhóm C 20 ngày
	Nhận hồ sơ qua IPA

	2
	Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Dự án /BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
	
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B

- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD
	Nhận hồ sơ qua IPA

	3
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại (cấp IV)
	Dự án đầu tư công nhận hồ sơ qua IPA

	4
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III;

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại
	Dự án đầu tư công nhận hồ sơ qua IPA

	5
	Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác
	x
	
	
	- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C
	

	6
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác
	x
	
	
	- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
	

	7
	Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công công trình sử dụng nguồn vốn khác (Công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng)
	x
	
	
	- 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III

- 20 ngày làm việc đối với các công trình còn lại
	

	Lĩnh vực: Lâm nghiệp, Kiểm lâm
	
	
	
	
	

	1
	Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm tỉnh (tại các huyện, thành phố không có Hạt Kiểm lâm) đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung của tổ chức; cây có nguồn gốc nhập khẩu của tổ chức, cá nhân; cây sau xử lý tịch thu của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân
	x
	
	x
	
	

	2
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES
	x
	
	
	10
	

	4
	Xử lý đối với gấu do chủ nuôi tự nguyện giao cho Nhà nước
	x
	
	
	05
	

	5
	Cấp giấy phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử
	x
	
	
	10
	

	6
	Đóng dấu búa kiểm lâm
	x
	
	
	10
	

	7
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	x
	
	
	15
	

	8
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Tại các huyện, thành phố không có Hạt Kiểm lâm
	x
	
	
	08
	

	9
	Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm tỉnh (tại các huyện, thành phố không có Hạt Kiểm lâm) đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng
	x
	
	
	03-05
	

	10
	Cấp sổ theo dõi nuôi sinh sản, sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động vật hoang dã
	x
	
	
	05
	

	11
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con
	x
	
	
	10
	

	12
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	

	1
	Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh
	x
	
	
	70
	

	Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và thủy sản
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	x
	
	
	20
	

	2
	Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	x
	
	
	05-20
	

	3
	Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	x
	
	
	15
	

	4
	Cấp lại Giáy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn
	x
	
	
	15
	

	5
	Cấp lại Giáy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
	x
	
	
	05
	

	6
	Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức
	x
	
	
	13
	

	Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương
	x
	
	
	10
	

	2
	Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
	x
	
	
	03
	

	3
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	x
	
	
	21
	

	4
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	x
	
	
	10-21
	

	5
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
	x
	
	24 giờ
	
	

	Lĩnh vực: Thú y
	
	
	
	
	

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y
	x
	
	
	10
	

	2
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y
	x
	
	
	10
	

	3
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y
	x
	
	
	10
	

	4
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước
	x
	
	
	02
	

	5
	Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
	x
	
	
	10-15
	

	6
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	x
	
	
	10-15
	

	7
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	x
	
	
	10-15
	

	XVII. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	
	
	
	
	

	1
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	07
	

	2
	Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và 3đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	05
	

	3
	Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	07
	

	4
	Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	07
	

	5
	Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	10
	

	6
	Cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	07
	

	7
	Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	07
	

	8
	Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	07
	

	9
	Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
	

	10
	Cấp phép thi công đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý
	x
	
	
	07
	

	11
	GiahạnGiấyphép liên vận Campuchia - Lào - ViệtNamvà thờigianlưuhànhtạiViệtNamchophươngtiệnLàovà Campuchia
	x
	
	
	01
	

	12
	Đăngký khaitháctuyếnvậntảihànhkháchcố địnhliênvậnquốctếgiữaViệtNam- Lào - Campuchia
	x
	
	
	03
	

	13
	CấpGiấyphépkinhdoanhvậntảibằngxe ô tô
	x
	
	
	05
	

	14
	CấplạiGiấyphépkinhdoanh vận tải bằng xe ô tô đốivới trườnghợp Giấyphépbịhư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sựthay đổiliênquan đếnnộidungcủaGiấyphép

	x
	
	
	- Đối với trường hợp: Hư hỏng, hết hạn, thay đổi: 05 ngày làm việc

- Đối với trường hợp bị mất: 30 ngày làm việc
	

	15
	Chấpthuậngiảmtầnsuấtchạyxetrêntuyếnvậntảihànhkháchcố địnhliêntỉnh, nộitỉnh
	x
	
	
	02
	

	16
	Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe nội bộ
	x
	
	
	- Xe đăng ký tại địa phương: 02 ngày làm việc

-Xe đăng ký không thuộc địa phương: 08 ngày làm việc
	

	17
	Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe trung chuyển
	x
	
	
	- Xe đăng ký tại địa phương: 02 ngày làm việc

- Xe Đăng ký không thuộc địa phương: 08 ngày làm việc
	

	18
	Chấpthuậnkhaitháctuyến, điềuchỉnhtăngtầnsuấtchạyxetrêntuyếnvận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh
	x
	
	
	- Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: 10 ngày làm việc

- Đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc
	

	19
	Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vậntảihànghóabằngcông-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
	x
	
	
	- Đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính: 07ngày làm việc

- Đối với phương tiện mang biển số đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính: 02 ngày làm việc
	

	20
	Côngbố đưabếnxehàngvàokhaithác
	x
	
	
	15
	

	21
	Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
	x
	
	
	01
	

	22
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số
	x
	
	
	03
	

	23
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số
	x
	
	
	30
	

	24
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
	x
	
	
	03
	

	25
	Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh
	x
	
	
	10
	

	26
	Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký
	x
	
	x
	
	

	27
	Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng tại Sở Giao thông vận tải nơi chuyển đến (khác tỉnh)
	x
	
	
	15
	

	28
	Di chuyển đăng xe máy chuyên dùng nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký nhưng không thay đổi chủ sở hữu
	x
	
	
	03
	

	29
	Đăng ký lại xe máy chuyên dùng nơi chuyển đến nhưng không thay đổi chủ sở hữu
	x
	
	
	15
	

	30
	Đăng ký xe máy chuyên dùng – Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu
	x
	
	
	15
	

	31
	Đăng ký xe máy chuyên dùng – Cấp đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng
	x
	
	
	15
	

	32
	Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô
	x
	
	
	10
	

	33
	Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
	x
	
	
	13
	

	34
	Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
	x
	
	
	08
	

	35
	Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2, A3 và A4
	x
	
	
	08
	

	36
	Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4
	x
	
	
	08
	

	37
	Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3
	x
	
	
	05
	

	38
	Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3
	x
	
	
	05
	

	39
	Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
	x
	
	
	05
	

	40
	Công bố đưa bến xe khách vào khai thác lần đầu
	x
	
	
	10
	

	41
	Công bố đưa bến xe khách vào khai thác lại
	x
	
	
	10
	

	42
	Cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)
	x
	
	
	02
	

	43
	Cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào
	x
	
	
	02
	

	44
	Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Lào
	x
	
	
	01
	

	45
	Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
	x
	
	
	02
	

	46
	Cấp giấy phép liên vận Campuchia-Lào-Việt Nam đối với xe phi thương mại
	x
	
	
	03
	

	47
	Cấp, cấp lại giấy phép xe tập lái
	x
	
	
	03
	

	48
	Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
	x
	
	
	03
	

	49
	Cấp Giấy phép lái xe lần đầu
	x
	
	
	08
	

	50
	Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
	x
	
	
	05
	

	51
	Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
	x
	
	
	05
	

	52
	Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995
	x
	
	
	05
	

	53
	Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995
	x
	
	
	05
	

	54
	Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	55
	Nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F
	
	
	
	10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch
	

	56
	Cấp lại giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn hoặc từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn
	x
	
	
	10
	

	57
	Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng
	x
	
	
	- 02 tháng xét cấp

- Thời gian cấp lại như cấp mới
	

	58
	Cấp lại giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên
	x
	
	
	10
	

	59
	Cấp lại giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai
	x
	
	
	10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch

(trên 2 năm kể từ ngày cấp lại trước đó thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất)
	

	60
	Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ ba trở lên
	x
	
	
	10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch

(trên 2 năm kể từ ngày cấp lại trước đó thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất)
	

	61
	Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
	x
	
	
	03
	

	62
	Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết xe cơ giới cải tạo
	x
	
	
	07
	

	63
	Cấp giấy phép liên vận Việt nam – Campuchia
	x
	
	
	02
	

	64
	Gia hạn giấy phép liên vận đối với xe Campuchia – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam
	x
	
	
	01
	

	Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
	x
	
	
	03
	

	2
	Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
	x
	
	
	03
	

	3
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
	x
	
	
	03
	

	4
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	x
	
	
	03
	

	5
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	x
	
	
	03
	

	6
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
	x
	
	
	03
	

	7
	Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa
	x
	
	x
	
	

	8
	Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông
	x
	
	
	03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được ý kiến của Cảng vụ Hàng hải hoặc Chi cục Đường thủy nội địa khu vực
	

	9
	Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
	x
	
	
	20
	

	10
	Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
	x
	
	
	20
	

	11
	Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
	x
	
	
	10
	

	12
	Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
	x
	
	
	05
	

	13
	Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, bến khách ngang sông
	x
	
	
	05
	

	14
	Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông
	x
	
	
	05
	

	15
	Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông
	x
	
	
	03
	

	16
	Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam
	x
	
	
	03 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến của Cảng vụ Hàng hải hoặc Chi cục Đường thủy
	

	17
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
	x
	
	
	03
	

	18
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
	x
	
	
	03
	

	19
	Cấp lần đầu, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Đăng kiểm
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đường bộ
	x
	
	x
	
	

	2
	Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
	x
	
	x
	
	

	3
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
	x
	
	
	03
	

	4
	Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng – đối với xe máy chuyên dùng kiểm tra lần đầu
	x
	
	
	03
	

	5
	Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng – đối với xe máy chuyên dùng kiểm tra định kỳ
	x
	
	
	03
	

	Lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng/BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
	
	x
	
	Nhóm B 30 ngày

Nhóm C 20 ngày
	Nhận hồ sơ qua IPA

	2
	Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Dự án /BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
	
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B

- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD
	Nhận hồ sơ qua IPA

	3
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại (cấp IV)
	Dự án đầu tư công nhận hồ sơ qua IPA

	4
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách
	x
	x
	
	- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III;

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại
	Dự án đầu tư công nhận hồ sơ qua IPA

	5
	Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác
	x
	
	
	- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C
	

	6
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác
	x
	
	
	- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
	

	7
	Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công công trình sử dụng nguồn vốn khác (Công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng)
	x
	
	
	- 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III

- 20 ngày làm việc đối với các công trình còn lại
	

	XVIII. SỞ Y TẾ
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Dược - Mỹ phẩm
	
	
	
	
	

	1
	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc
	x
	
	
	07
	

	2
	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm
	x
	
	
	07
	

	3
	Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
	x
	
	
	10
	

	4
	Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP)
	x
	
	
	30
	

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)
	x
	
	
	30
	

	6
	Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)
	x
	
	
	30
	

	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)
	x
	
	
	30
	

	8
	Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
	x
	
	
	30
	

	9
	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước
	x
	
	
	30
	

	10
	Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược
	x
	
	
	30
	

	11
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do hết hiệu lực, hư hỏng, mất, rách nát; thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược 
	x
	
	
	30
	

	12
	Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược
	x
	
	
	30
	

	13
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh
	x
	
	
	60
	

	14
	Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
	x
	
	
	60
	

	15
	Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh
	x
	
	
	60
	

	16
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
	x
	
	
	60
	

	17
	Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 
	x
	
	
	60
	

	Lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy
	x
	
	
	10
	

	2
	Cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hợp quy
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
	x
	
	
	07
	

	4
	Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
	x
	
	
	07
	

	5
	Cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm
	x
	
	
	10
	

	6
	Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	x
	
	
	10
	

	7
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
	x
	
	
	07
	

	8
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
	x
	
	
	07
	

	9
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	x
	
	
	10
	

	10
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	x
	
	
	10
	

	Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
	
	
	
	
	

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 
	x
	
	
	60
	

	2
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề 
	x
	
	
	30
	

	3
	Cấp phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
	x
	
	
	90
	

	4
	Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh 
	x
	
	
	90
	

	5
	Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa 
	x
	
	
	90
	

	6
	Cấp phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
	x
	
	
	90
	

	7
	Cấp phép hoạt động đối với phòng Chẩn trị y học cổ truyền
	x
	
	
	90
	

	8
	Cấp phép hoạt động đối với phòng Xét nghiệm
	x
	
	
	90
	

	9
	Cấp phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh
	x
	
	
	90
	

	10
	Cấp phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả
	x
	
	
	90
	

	11
	Cấp phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ: Tiêm thuốc, thay băng theo đơn, đếm mạch, đo huyết áp
	x
	
	
	90
	

	12
	Cấp phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ: Chăm sóc sức khỏe tại nhà
	x
	
	
	90
	

	13
	Cấp phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ: Kính thuốc
	x
	
	
	90
	

	14
	Cấp phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ: Cấp cứu, hỗ trợ, vận chuyển người bệnh
	x
	
	
	90
	

	15
	Cấp phép hoạt động đối với trạm xã, trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan đơn vị, tổ chức
	x
	
	
	90
	

	16
	Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mất, bị hư hỏng, bị thu hồi tạm thời do không đúng thẩm quyền, khi thay đổi, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên, địa điểm, người phụ trách
	x
	
	
	90
	

	17
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
	x
	
	
	30
	

	18
	Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
	x
	
	
	30
	

	19
	Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
	x
	
	
	30
	

	20
	Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
	x
	
	
	30
	

	21
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
	x
	
	
	60
	

	22
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám Đa khoa 
	x
	
	
	60
	

	23
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa 
	x
	
	
	60
	

	24
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
	x
	
	
	60
	

	25
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với nhà hộ sinh 
	x
	
	
	60
	

	26
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng chẩn đoán hình ảnh 
	x
	
	
	30
	

	27
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm 
	x
	
	
	30
	

	28
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
	x
	
	
	30
	

	29
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả
	x
	
	
	30
	

	30
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
	x
	
	
	30
	

	31
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
	x
	
	
	30
	

	32
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
	x
	
	
	30
	

	33
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm y tế xã
	x
	
	
	30
	

	34
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở
	x
	
	
	30
	

	35
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	x
	
	
	30
	

	36
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
	x
	
	
	30
	

	37
	Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn
	x
	
	
	30
	

	38
	Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình 
	x
	
	
	60
	

	39
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề 
	x
	
	
	60
	

	40
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề 
	x
	
	
	60
	

	41
	Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã
	x
	
	
	60
	

	42
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình khi thay đổi địa điểm
	x
	
	
	60
	

	43
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
	x
	
	
	60
	

	44
	Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa 
	x
	
	
	60
	

	Lĩnh vực: Y học cổ truyền
	
	
	
	
	

	1
	Cấp/ cấp lại giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền
	x
	
	
	90
	

	2
	Cấp/ Cấp lại giấy chứng nhận Lương Y
	x
	
	
	90
	

	Lĩnh vực: Y tế dự phòng
	
	
	
	
	

	1
	Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
	x
	
	
	60
	

	2
	Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
	x
	
	
	60
	

	3
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn
	x
	
	
	40
	

	4
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất
	x
	
	
	60
	

	5
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
	x
	
	
	40
	

	6
	Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
	x
	
	
	60
	

	7
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
	
	
	
	
	

	XIX. SỞ NGOẠI VỤ
	
	
	
	
	

	1
	Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế
	
	x
	
	07
	

	2
	Đề nghị cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại Vĩnh Phúc
	x
	
	
	05
	

	3
	Đề nghị tiếp nhận dự án viện trợ và các khoản viện trợ phi dự án, tình nguyện viên
	x
	
	
	03
	

	4
	Thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Vĩnh Phúc
	x
	
	
	03
	

	5
	Quản lý việc sử dụng thẻ ABTC
	x
	
	
	15
	

	6
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự
	x
	
	
	02-05
	

	7
	Tiếp nhận hồ sơ đề hợp pháp hóa lãnh sự
	x
	
	
	02-05
	

	XX. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	
	x
	
	03
	Liên thông với cơ quan thuế, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại BPMC Sở KHĐT

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	
	x
	
	03
	

	3
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	
	x
	
	03
	

	4
	Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	
	x
	
	03
	

	5
	Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	
	x
	
	Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp
	

	6
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
	
	x
	
	03
	

	7
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	
	x
	
	03
	

	8
	Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
	
	x
	
	05
	

	9
	Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
	
	x
	
	03
	

	10
	Bán doanh nghiệp tư nhân
	
	x
	
	03
	

	11
	Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)
	
	x
	
	03
	

	12
	Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)
	
	x
	
	03
	

	13
	Hợp nhất doanh nghiệp
	
	x
	
	03
	

	14
	Sáp nhập doanh nghiệp
	
	x
	
	03
	

	15
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
	
	x
	
	03
	

	16
	Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
	
	x
	
	03
	

	17
	Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
	
	x
	
	03
	

	18
	Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
	
	x
	
	03
	

	19
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh
	
	x
	
	03
	

	20
	Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
	
	x
	
	03
	

	21
	Giải thể doanh nghiệp
	
	x
	
	05
	

	22
	Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
	
	x
	
	05
	

	23
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	
	x
	
	03
	

	24
	Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
	
	x
	
	03
	

	25
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký kinh doanh
	
	x
	
	03
	

	26
	Thông báo mẫu con dấu
	
	x
	x
	
	

	27
	Thông báo cập nhật thông tin cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nước ngoài
	
	x
	x
	
	

	Lĩnh vực: Đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	
	x
	
	35
	Nhận hồ sơ qua IPA

	2
	Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT )
	
	x
	
	50
	Nhận hồ sơ qua IPA

	3
	Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT )
	
	x
	
	Tùy thuộc vào kỳ hợp Quốc hội
	Nhận hồ sơ qua IPA

	4
	Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT )
	
	x
	
	23
	Nhận hồ sơ qua IPA

	5
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	x
	
	
	15
	

	6
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	x
	
	
	- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
	

	7
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	x
	
	
	26
	

	8
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	x
	
	
	50
	

	9
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐKĐT
	x
	
	
	26
	

	10
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	x
	
	
	03
	

	11
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư
	x
	
	
	10
	

	12
	Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư
	x
	
	
	26
	

	13
	Chuyển nhượng dự án đầu tư
	x
	x
	
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc không diện quyết định chủ trương đầu tư.

- 28 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- 47 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
	

	14
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
	x
	
	
	15
	

	15
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
	x
	
	
	15
	

	16
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	X
	
	
	05
	

	17
	Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	x
	
	
	03
	

	18
	Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	x
	
	
	Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	19
	Giãn tiến độ đầu tư
	x
	
	
	15
	

	20
	Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	x
	
	x
	
	

	21
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
	x
	
	x
	
	

	22
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	x
	
	
	15
	

	23
	Chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	
	
	
	15
	

	24
	Đổi GCNĐKĐT cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	x
	
	
	03
	

	25
	Đảm bảo đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục dự án ưu đãi đầu tư
	x
	
	
	30
	

	26
	Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
	x
	
	
	15
	

	Lĩnh vực: Đầu tư công
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công
	
	x
	
	- Thời gian Thẩm định:

Dự án nhóm A: 30 ngày làm việc

Dự án nhóm B: 25 ngày làm việc

Dự án nhóm C: 15 ngày làm việc

- Thời gian phê duyệt và trả kết quả: Đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05 ngày
	Nhận hồ sơ qua IPA

	2
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
	
	x
	
	Dự án nhóm B: 26 ngày

Dự án nhóm C: 17 ngày
	Nhận hồ sơ qua IPA

	3
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.
	
	x
	
	17
	Nhận hồ sơ qua IPA

	4
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.
	
	x
	
	17
	Nhận hồ sơ qua IPA

	5
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
	
	x
	
	17
	Nhận hồ sơ qua IPA

	6
	Thẩm định tổng hợp, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
	
	x
	
	Thời gian Thẩm định: 07 ngày làm việc


	Nhận hồ sơ qua IPA

	7
	Thẩm định, Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
	
	x
	
	Thời gian thẩm định: 15 ngày làm việc
	Nhận hồ sơ qua IPA

	8
	Thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán dự án không có cấu phần xây dựng
	
	x
	
	Thời gian thẩm định: 25 ngày làm việc với dự án nhóm B;

15 ngày làm việc với dự án nhóm C
	Nhận hồ sơ qua IPA

	9
	Thẩm định, phê duyệt dự sửa chữa, cải tạo dưới 05 tỷ
	
	x
	
	Thời gian Thẩm định: 15 ngày làm việc
	Nhận hồ sơ qua IPA

	10
	Thẩm định dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA
	
	x
	
	30 ngày làm việc với dự án nhóm B;

20 ngày làm việc với dự án nhóm C
	Nhận hồ sơ qua IPA

	Lĩnh vực: Đấu thầu
	
	
	
	
	

	A
	Lựa chọn nhà đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
	x
	
	
	30
	Nhận hồ sơ qua IPA

	2
	Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
	x
	
	
	30
	Nhận hồ sơ qua IPA

	3
	Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư
	x
	
	
	30
	Nhận hồ sơ qua IPA

	4
	Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
	x
	
	
	30
	Nhận hồ sơ qua IPA

	5
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư
	x
	
	
	30
	Nhận hồ sơ qua IPA

	B
	Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

	1
	Thẩm định đề xuất dự án nhóm A,B,C do cơ quan nhà nước đề xuất
	x
	
	
	25
	

	2
	Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án
	x
	
	
	Dự án nhóm B: không quá 15 ngày
	

	3
	Thẩm định đề xuất dự án của Nhà đầu tư
	x
	
	
	25
	

	4
	Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, nhóm B
	x
	
	
	- Đối với dự án nhóm A: 40 ngày

- Đối với dự án nhóm B: 30 ngày.
	

	5
	Thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, nhóm B
	x
	
	
	- Đối với dự án nhóm A: không quá 40 ngày

- Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày.
	

	C
	Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	
	x
	
	20
	Nhận hồ sơ qua IPA

	Lĩnh vực: Viện trợ phi Chính phủ và ODA
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
	x
	
	
	- Nhóm A: 40 ngày làm việc

- Nhóm B: 30 ngày làm việc

- Nhóm C và các chương trình, dự án khác 20 ngày làm việc
	

	2
	Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
	x
	
	
	- Nhóm A: 40 ngày làm việc

- Nhóm B: 30 ngày làm việc

- Nhóm C và các chương trình, dự án khác 20 ngày làm việc
	

	3
	Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
	x
	
	
	20
	

	Lĩnh vực: Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

	1
	Thẩm định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
	x
	
	
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xin ý kiến thẩm tra nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, thời hạn giải quyết tối đa không quá 30 ngày làm việc.
	

	2
	Hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
	
	x
	
	12 ngày làm việc trong trường hợp phải xin ý kiến của Sở Công thương, Sở Tài chính

09 ngày làm việc trong trưởng hợp không phải xin ý kiến của các cơ quan liên quan, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nhận hồ sơ qua IPA

	Lĩnh vực: Thành lập liên hiệp Hợp tác xã
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	2
	Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	3
	Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	4
	Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
	x
	
	
	05
	

	5
	Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
	x
	
	
	05
	

	6
	Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
	x
	
	
	05
	

	7
	Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
	x
	
	
	05
	

	8
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
	x
	
	
	05
	

	9
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
	x
	
	
	05
	

	10
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
	x
	
	
	05
	

	11
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
	x
	
	
	05
	

	12
	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
	x
	
	
	05
	

	13
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	14
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	15
	Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	16
	Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	17
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	18
	Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	19
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX)
	x
	
	
	05
	

	Tổng số: 1.242 TTHC


DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3981/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

	STT
	Tên TTHC
	Cơ chế giải quyết
	Thời gian giải quyết và trả kết quả
	Ghi chú

	
	
	Một cửa
	Một cửa liên thông
	Trong ngày
	Ngày hẹn trả kết quả
	

	I. Lĩnh vực: Tư pháp
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài
	x
	
	x
	
	Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	2
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
	x
	
	x
	
	Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	3
	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	x
	
	
	15
	

	4
	Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	5
	Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài
	x
	
	
	02
	

	6
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	x
	
	
	15
	

	7
	Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	x
	
	
	15
	

	8
	Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước
	x
	
	
	03
	

	9
	Đăng ký bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
	x
	
	x
	
	Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	10
	Xác định lại dân tộc
	x
	
	
	03
	

	11
	Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	x
	
	x
	
	Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	12
	Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	13
	Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	14
	Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
	x
	
	x
	
	Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	15
	Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	16
	Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	17
	Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
	x
	
	
	05
	

	18
	Cấp bản sao từ sổ gốc
	x
	
	
	Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
	

	19
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	x
	
	
	Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
	Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

	20
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	x
	
	
	Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, Nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
	

	21
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
	x
	
	
	Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
	Ap dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được

	22
	Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
	x
	
	
	Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
	

	23
	Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
	x
	
	
	Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
	

	24
	Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	x
	
	
	Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
	

	25
	Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
	x
	
	
	Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
	

	26
	Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
	x
	
	
	Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
	

	27
	Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
	x
	
	
	02
	

	28
	Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
	x
	
	
	02
	

	29
	Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
	x
	
	
	02
	

	30
	Công nhận báo cáo viên pháp luật
	x
	
	
	05
	

	31
	Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
	x
	
	
	05
	

	32
	Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	x
	
	
	05
	

	33
	Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	x
	
	
	Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và các giấy tờ hợp lệ;

Xác minh thiệt hại: trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày;

Thương lượng bồi thường: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người đại diện phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày;

Quyết định giải quyết bồi thường: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định giải quyết bồi thường.
	

	34
	Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
	x
	
	
	chưa quy định
	

	35
	Trả lại tài sản
	x
	
	
	05
	

	36
	Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
	x
	
	
	25
	Thời gian bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường: không quá 15 ngày

	37
	Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
	x
	
	
	30-60
	

	38
	Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
	x
	
	
	45-70
	

	II. Lĩnh vực: Nội vụ
	
	
	
	
	

	1
	Công nhận ban vận động thành lập hội
	x
	
	
	30
	

	2
	Thành lập hội
	x
	
	
	30
	

	3
	Phê duyệt điều lệ hội
	x
	
	
	30
	

	4
	Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
	x
	
	
	30
	

	5
	Đổi tên hội
	x
	
	
	30
	

	6
	Hội tự giải thể
	x
	
	
	30
	

	7
	Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
	x
	
	
	25
	

	8
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	x
	
	
	40
	

	9
	Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	x
	
	
	30
	

	10
	Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	x
	
	
	15
	

	11
	Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
	x
	
	
	30
	

	12
	Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	x
	
	
	15
	

	13
	Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
	x
	
	
	15
	

	14
	Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
	x
	
	
	30
	

	15
	Đổi tên quỹ
	x
	
	
	15
	

	16
	Quỹ tự giải thể
	x
	
	
	15
	

	17
	Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
	x
	
	
	20
	

	18
	Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
	x
	
	
	- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam bị tai nạn đã được cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút, Hội Chữ thập đỏ quản lý người bị tai nạn lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định.

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ xem xét, chi trả chi phí. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
	

	19
	Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
	x
	
	
	15
	

	20
	Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
	x
	
	
	15
	

	21
	Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
	x
	
	
	15
	

	22
	Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	x
	
	
	15
	

	23
	Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	x
	
	
	15
	

	24
	Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	x
	
	
	Chưa quy định
	

	25
	Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	x
	
	
	15
	

	26
	Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	x
	
	
	15
	

	27
	Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	x
	
	
	05
	

	28
	Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	x
	
	
	10
	

	29
	Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
	x
	
	
	10
	

	30
	Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
	x
	
	
	05
	

	III. Lĩnh vực: Thanh tra
	
	
	
	
	

	1
	Giải quyết khiếu nại lần đầu
	x
	
	
	30-45
	

	2
	Giải quyết khiếu nại lần hai
	x
	
	
	45-70
	

	3
	Giải quyết tố cáo
	x
	
	
	60-90
	

	4
	Tiếp công dân
	x
	
	
	Theo quy định
	

	5
	Xử lý đơn
	x
	
	
	10
	

	IV. Lĩnh vực: Văn hoá, Thông tin, Thể thao và du lịch
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép kinh doanh karaoke
	x
	
	
	07
	

	2
	Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
	x
	
	
	10
	

	3
	Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
	x
	
	
	05
	

	4
	Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
	x
	
	
	05
	

	5
	Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
	x
	
	
	05
	

	6
	Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
	x
	
	
	05
	

	7
	Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
	x
	
	
	05
	

	8
	Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
	x
	
	
	05
	

	9
	Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
	x
	
	
	chưa quy định
	

	10
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	x
	
	
	30
	

	11
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	x
	
	
	15
	

	12
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	x
	
	
	20
	

	13
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	x
	
	
	15
	

	14
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	x
	
	
	20
	

	V. Lĩnh vực: Tài chính- Kế hoạch- Đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước
	x
	
	
	10 tháng
	

	2
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	x
	
	
	05
	

	3
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	x
	
	
	05
	

	4
	Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
	x
	
	
	03
	

	5
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	x
	
	
	05
	

	6
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	x
	
	
	03
	

	7
	Đăng ký hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	8
	Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	9
	Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	10
	Đăng ký khi hợp tác xã chia
	x
	
	
	05
	

	11
	Đăng ký khi hợp tác xã tách
	x
	
	
	05
	

	12
	Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
	x
	
	
	05
	

	13
	Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
	x
	
	
	05
	

	14
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
	x
	
	
	05
	Khi bị mất

	15
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã
	x
	
	
	05
	Khi bị mất

	16
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
	x
	
	
	05
	Khi bị hư hỏng

	17
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã
	x
	
	
	05
	Khi bị hư hỏng

	18
	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	19
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	20
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	21
	Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	22
	Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	23
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	24
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	25
	Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
	x
	
	
	05
	

	VI. Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
	
	
	
	
	

	1
	Giải quyết tranh chấp đất đai
	x
	
	
	Theo quy định
	

	2
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	x
	
	
	30
	

	3
	Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
	x
	
	
	20
	

	4
	Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	
	
	20
	

	5
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
	x
	
	
	15
	

	6
	Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	
	
	Không quy định
	

	7
	Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	
	
	Không quy định
	

	8
	Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
	x
	
	
	15
	

	9
	Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	x
	
	
	30
	

	10
	Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
	x
	
	
	20
	

	11
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	x
	
	
	30
	

	12
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	x
	
	
	30-45
	

	13
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	x
	
	
	30-45
	

	14
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
	x
	
	
	10
	

	15
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	x
	
	
	20-35
	

	16
	Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
	x
	
	
	30
	

	17
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất
	x
	
	
	15
	

	18
	Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	x
	
	
	15
	

	19
	Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
	x
	
	
	30
	

	20
	Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
	x
	
	
	30
	

	21
	Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	x
	
	
	15
	

	22
	Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
	x
	
	
	
	

	
	a) Chuyển đổi đơn lẻ
	x
	
	
	10
	

	
	b) Chuyển đổi đồng loạt
	x
	
	
	50
	

	23
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	

	
	a) trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	x
	
	
	05
	

	
	b) trường hợp xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
	x
	
	
	03
	

	24
	Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
	x
	
	
	15
	

	25
	Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
	x
	
	
	10
	

	26
	Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
	x
	
	
	15
	

	27
	Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
	x
	
	
	10
	

	28
	Tách thửa hoặc hợp thửa đất
	x
	
	
	20
	

	29
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
	x
	
	
	10
	

	30
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.
	x
	
	
	60
	

	31
	Cung cấp thông tin thửa đất
	x
	
	
	10
	

	32
	Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	
	
	
	
	

	
	a) Trường hợp cấp đổi đơn lẻ
	x
	
	
	10
	

	
	b) Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ
	x
	
	
	50
	

	
	c) trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận có sự thay đổi về ranh giới thửa đất, thay đổi diện tích phải kiểm tra xác minh và chuyển đến cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ tài chính
	x
	
	
	30
	

	33
	Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
	x
	
	
	30
	

	34
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	x
	
	
	
	

	35
	Đăng ký khai thác nước dưới đất
	x
	
	
	10
	

	36
	Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
	x
	
	
	40
	

	37
	Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
	x
	
	
	10
	

	38
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	x
	
	
	10
	

	39
	Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề
	x
	
	
	10
	

	VII. Lĩnh vực: Lao động TBXH
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
	x
	
	
	10
	

	2
	Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	x
	
	
	10
	

	3
	Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	x
	
	
	05
	

	4
	Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	x
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	x
	
	
	03
	

	6
	Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc
	x
	
	
	Không quy định
	

	7
	Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
	x
	
	
	10
	

	8
	Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng
	x
	
	
	Không quy định
	

	9
	Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp(gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịchUBND cấp tỉnh)
	x
	
	
	
Không quy định
	

	10
	Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
	x
	
	
	02
	

	11
	Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập
	x
	
	
	10
	

	12
	Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập
	x
	
	
	15 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp giấy phép lần đầu); 10 ngày làm việc (đối với trường hợp điều chỉnh, cấp lại giấy phép)
	

	13
	Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
	x
	
	
	10
	

	14
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội
	x
	
	
	Chưa quy định cụ thể
	

	15
	Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
	x
	
	
	32
	

	16
	Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
	x
	
	
	32
	

	17
	Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
	x
	
	
	32
	

	18
	Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội
	x
	
	
	32
	

	19
	Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	x
	
	
	32
	

	20
	Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật
	x
	
	
	10
	

	21
	Thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú
	x
	
	
	06
	

	22
	Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật
	x
	
	
	05
	

	23
	Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội
	x
	
	
	32
	

	24
	Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập
	x
	
	
	30
	

	25
	Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
	x
	
	
	30
	

	26
	Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
	x
	
	
	12
	

	26
	Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội
	x
	
	
	20
	

	27
	Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập
	x
	
	
	35
	

	28
	Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
	x
	
	
	40
	

	29
	Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
	x
	
	
	07
	

	30
	Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
	x
	
	
	03
	

	31
	Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ
	x
	
	x
	
	

	32
	Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
	x
	
	x
	
	

	33
	Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
	x
	
	
	11
	

	34
	Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm đối với dự án có mức vốn vay dưới 100 triệu đồng
	x
	
	
	
	

	35
	Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm QLSCN
	x
	
	
	07
	

	36
	Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan QLNN về lao động cấp huyện
	x
	
	
	Không quy định
	

	37
	Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
	x
	
	
	05
	

	38
	Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm QLSCN
	x
	
	
	
	

	39
	Miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm CBGDLĐXH
	x
	
	
	
	

	40
	Hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm CBGDLĐXH
	x
	
	
	
	

	VIII. Lĩnh vực: Xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
	x
	
	
	15
	

	2
	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
	x
	
	
	15
	

	3
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng
	x
	
	
	
	

	4
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng
	x
	
	
	
	

	5
	Cấp giấy phép xây dựng:
	
	
	
	
	

	
	- Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến
	x
	
	
	20
	

	
	- Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
	x
	
	
	10
	

	
	- Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
	x
	
	
	15
	

	6
	Cấp lại giấy phép xây dựng
	x
	
	
	07
	

	7
	Gia hạn giấy phép xây dựng
	x
	
	
	05
	

	8
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng
	x
	
	
	15
	

	9
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng
	x
	
	
	15
	

	10
	Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở
	x
	
	
	Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương
	

	11
	Phê duyệt phá dỡ nhà ở
	x
	
	
	Không quy định
	Riêng lẻ hoặc nhà ở để thu hồi đất

	12
	Cấp giấy phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh đô thị
	x
	
	
	15
	

	13
	Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng
	x
	
	
	
	

	14
	Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
	x
	
	
	
	

	IX. Lĩnh vực: Nông nghiệp & PTNT
	
	
	
	
	

	1
	Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
	x
	
	
	01
	

	2
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình
	x
	
	
	10
	

	3
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình
	x
	
	
	13
	

	4
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình
	x
	
	
	10
	

	5
	Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình
	x
	
	
	10
	

	6
	Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên)
	x
	
	
	05
	

	7
	Đăng ký khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình
	x
	
	
	10
	Đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại

	8
	Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình.
	x
	
	
	10
	

	9
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)
	x
	
	
	05
	

	10
	Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
	x
	
	
	03
	

	11
	Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
	x
	
	
	03
	

	12
	Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh
	x
	
	
	21
	Đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn

	13
	Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
	x
	
	
	15
	

	14
	Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
	x
	
	
	31
	

	15
	Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
	x
	
	
	46
	

	16
	Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu
	x
	
	
	03
	

	17
	Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình do tổ chức quốc doanh lập
	x
	
	
	25
	

	18
	Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình
	x
	
	
	Không quy định
	

	19
	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước)
	x
	
	
	30
	

	20
	Hỗ trợ trồng cây phân tán
	x
	
	
	Không quy định
	

	21
	Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp
	x
	
	
	Không quy định
	

	22
	Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
	x
	
	
	05
	

	23
	Bố trí, ổn định dân cư trong huyện
	x
	
	
	30
	

	24
	Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
	x
	
	
	60
	

	25
	Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3
	x
	
	
	15
	

	26
	Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	x
	
	
	13
	

	27
	Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	x
	
	
	13
	

	28
	Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	x
	
	
	05
	

	29
	Xét công nhận làng nghề
	
	x
	
	60
	

	30
	Xét công nhận nghề truyền thống
	
	x
	
	60
	

	31
	Xét công nhận làng nghề truyền thống
	
	x
	
	60
	

	32
	Xét công nhận nghệ nhân
	
	x
	
	60
	

	33
	Xét công nhận thợ giỏi
	
	x
	
	60
	

	34
	Xét công nhận người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh
	
	x
	
	60
	

	X. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập nhà trường, nhà trẻ
	x
	
	
	15
	

	2
	Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
	x
	
	
	20
	

	3
	Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
	x
	
	
	35
	

	4
	Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
	x
	
	
	10
	

	5
	Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
	x
	
	
	40
	

	6
	Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
	x
	
	
	20
	

	7
	Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
	x
	
	
	40
	

	8
	Giải thể trường tiểu học
	x
	
	
	20
	

	9
	Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
	x
	
	
	15
	

	10
	Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
	x
	
	
	40
	

	11
	Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
	x
	
	
	20
	

	12
	Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
	x
	
	
	40
	

	13
	Giải thể trường trung học cơ sở
	x
	
	
	20
	

	14
	Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
	x
	
	
	30
	

	15
	Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập.
	x
	
	
	30
	

	16
	Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
	x
	
	
	03
	

	17
	Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
	x
	
	
	30
	

	18
	Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
	x
	
	
	35
	

	19
	Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
	x
	
	
	35
	

	20
	Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
	x
	
	
	30
	

	21
	Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
	x
	
	
	01
	

	22
	Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
	x
	
	
	Không quy định
	

	23
	Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
	x
	
	
	35
	

	24
	Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
	x
	
	
	25
	

	25
	Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
	x
	
	
	30
	

	26
	Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
	x
	
	
	10
	

	27
	Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	x
	
	
	Không quy định
	

	28
	Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
	x
	
	
	40
	

	29
	Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
	x
	
	
	01
	

	30
	Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở
	x
	
	
	14
	

	31
	Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
	x
	
	
	15
	

	32
	Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi
	x
	
	
	65
	

	XI. Lĩnh vực: Công thương
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	x
	
	
	15
	

	2
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	x
	
	
	10
	

	4
	Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	x
	
	
	30
	

	5
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	6
	Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	7
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	x
	
	
	15
	

	8
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	x
	
	
	15
	

	9
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	x
	
	
	15
	

	10
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	x
	
	
	15
	

	XII. Lĩnh vực: Y tế
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng: Người cao tuổi, người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.
	
	x
	
	15
	Đối với học sinh, sinh viên đang theo học ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Trong vòng 39 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã gửi đủ hồ sơ hợp lệ cho Phòng Y tế cấp huyện, UBND cấp xã chi trả kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên theo quy định.

	2
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	x
	
	
	15
	

	3
	Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	x
	
	
	07
	

	4
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
	x
	
	
	13
	

	XIII. Lĩnh vực: Dân tộc
	
	
	
	
	

	1
	Rà soát, tổng hợp đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
	
	x
	
	10
	

	2
	Kiểm tra, tổng hợp đề nghị xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
	
	x
	
	05
	

	Tổng số: 288 TTHC


DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

	STT
	Tên TTHC
	Cơ chế giải quyết
	Thời gian giải quyết và trả kết quả
	Ghi chú

	
	
	Một cửa
	Một cửa liên thông
	Trong ngày
	Ngày hẹn trả kết quả
	

	I. Lĩnh vực: Lao động – Thương binh và xã hội
	
	
	
	
	

	1
	Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	x
	
	
	35
	

	2
	Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
	x
	
	
	05
	Trong các trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; mất Giấy xác nhận khuyết tật

	3
	Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợpthay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật
	x
	
	
	30
	

	4
	Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội
	x
	
	
	05
	

	5
	Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
	x
	
	
	10
	

	6
	Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
	x
	
	
	02
	

	7
	Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
	x
	
	
	02
	

	8
	Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ
	x
	
	
	01
	

	9
	Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
	x
	
	
	01
	

	10
	Xác nhận hồ sơ vay vốn từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm
	x
	
	x
	
	

	11
	Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
	x
	
	
	03
	

	12
	Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
	x
	
	
	06
	

	13
	Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
	x
	
	
	05
	

	14
	Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
	x
	
	
	05
	

	II. Lĩnh vực: Tư pháp
	
	
	
	
	

	1 
	Đăng ký khai sinh
	x
	
	x
	
	Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

	2 
	Đăng ký kết hôn
	x
	
	x
	
	Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc

	3 
	Đăng ký giám hộ
	x
	
	
	03
	

	4 
	Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ
	x
	
	
	02
	

	5 
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con
	x
	
	
	03
	Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

	6 
	Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
	x
	
	
	03
	Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc

	7 
	Đăng ký bổ sung hộ tịch
	x
	
	x
	
	

	8 
	Đăng ký khai tử
	x
	
	x
	
	

	9 
	Đăng ký lại khai sinh
	x
	
	
	05
	

	10 
	Đăng ký lại kết hôn
	x
	
	
	05
	

	11 
	Đăng ký lại khai tử
	x
	
	
	05
	Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày

	12 
	Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
	x
	
	
	03
	Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc

	13 
	Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
	x
	
	x
	
	

	14 
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
	x
	
	x
	
	

	15 
	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	x
	
	
	05
	

	16 
	Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	x
	
	
	03
	

	17 
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	x
	
	x
	
	

	18 
	Các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	
	x
	
	20
	

	19 
	Các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	
	x
	
	15
	

	20 
	Cấp bản sao từ sổ gốc
	x
	
	x
	
	Trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến

	21 
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	x
	
	x
	
	Trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

	22 
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
	x
	
	x
	Trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
	Áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được

	23 
	Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
	x
	
	x
	
	Trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

	24 
	Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
	x
	
	x
	
	Trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

	25 
	Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	x
	
	x
	
	Trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

	26 
	Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	x
	
	
	02
	Có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

	27 
	Chứng thực di chúc
	x
	
	
	02
	Có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

	28 
	Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	x
	
	
	02
	Có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

	29 
	Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	x
	
	
	02
	Có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

	30 
	Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	x
	
	
	02
	Có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

	31 
	Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
	x
	
	
	30
	

	32 
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	x
	
	
	05
	

	33 
	Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
	x
	
	
	15
	

	34 
	Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
	x
	
	
	05
	

	35 
	Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
	x
	
	
	Không quy định
	

	36 
	Trả lại tài sản
	x
	
	
	05
	

	37 
	Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
	x
	
	
	10
	

	38 
	Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
	x
	
	
	30
	Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

	39 
	Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật
	x
	
	
	05
	

	40 
	Cho thôi tuyên truyền viên pháp luật
	x
	
	
	Không quy định
	

	III. Lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường
	
	
	
	
	

	1
	Hòa giải tranh chấp đất đai
	x
	
	
	Không quá 45 ngày; đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thì được tăng thêm 15 ngày.
	

	2
	Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
	x
	
	
	15
	

	3
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	x
	
	
	10
	

	4
	Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
	x
	
	
	10
	

	5
	Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	x
	
	
	10
	

	IV. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
	x
	
	
	Không quy định
	

	2
	Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
	x
	
	
	25
	

	3
	Sáp nhập, chia tách đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
	x
	
	
	15
	

	4
	Đăng ký thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
	x
	
	
	25
	

	V. Lĩnh vực: Xây dựng
	
	
	
	
	

	1
	Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn
	x
	
	
	Không quy định
	

	2
	Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở
	x
	
	
	Không quy định
	

	VI. Lĩnh vực: Nội vụ
	
	
	
	
	

	1
	Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
	x
	
	
	Không quy định
	

	2
	Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng
	x
	
	
	10
	

	3
	Đăng ký sinh hoạt tôn giáo
	x
	
	
	15
	

	4
	Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
	x
	
	
	15
	

	5
	Đăng ký người vào tu
	x
	
	
	Không quy định
	

	6
	Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
	x
	
	
	Không quy định
	

	7
	Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
	x
	
	
	03
	

	VII. Lĩnh vực: Tài chính
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn xã, phường, thị trấn
	x
	
	
	4 tháng
	Theo mức đầu tư từng dự án

	2
	Thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	x
	
	
	03
	

	VIII. Lĩnh vực: Kế hoạch – Đầu tư
	
	
	
	
	

	1 
	Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ
	x
	
	
	Không quy định
	

	2 
	Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	x
	
	
	02
	

	3 
	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
	x
	
	
	Không quy định
	

	4 
	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	x
	
	
	Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.
	

	5 
	Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
	x
	
	
	Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định
	

	6 
	Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp
	x
	
	
	Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Thời gian phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.
	

	7 
	Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
	x
	
	
	- Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

- Thời gian phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu hàng hoá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định
	

	8 
	Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
	x
	
	
	Thẩm định: tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Phê duyệt: tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc báo cáo thẩm định.
	

	9 
	Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa
	x
	
	
	Thẩm định: tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Phê duyệt: tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc báo cáo thẩm định.
	

	10 
	Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
	x
	
	
	Thẩm định: tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình (bao gồm cả thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu).

Phê duyệt: tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc báo cáo thẩm định.
	

	11 
	Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	x
	
	
	Thẩm định: tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình (bao gồm cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).

Phê duyệt: tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc báo cáo thẩm định.
	

	12 
	Phê duyệt danh sách ngắn
	x
	
	
	20
	

	13 
	Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu
	x
	
	
	07
	

	14 
	Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
	x
	
	
	03
	

	15 
	Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
	x
	
	
	Không quy định
	

	16 
	Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
	x
	
	
	- Đối với sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành:

+ Đấu thầu trong nước: tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu;

+ Đấu thầu quốc tế: tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu.

- Đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu sau khi phát hành:

+ Tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.
	

	17 
	Làm rõ hồ sơ dự thầu
	x
	
	
	
	Theo yêu cầu của bên mời thầu và trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

	18 
	Mở thầu
	x
	
	
	
	Ngay sau thời điểm đóng thầu

	19 
	Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu
	x
	
	
	- 07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
	

	20 
	Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
	x
	
	
	07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong vòng 20 ngày, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị hoặc nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu.
	

	X. Lĩnh vực: Văn hóa – Thể thao và du lịch
	
	
	
	
	

	1
	Đề nghị công nhận Gia đình văn hóa
	x
	
	
	05
	

	2
	Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
	x
	
	
	03
	

	3
	Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
	x
	
	
	07
	

	4
	Hỗ trợ chi phí hỏa táng
	x
	
	
	15
	

	XI. Lĩnh vực: Y tế
	
	
	
	
	

	1
	Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
	x
	
	
	07
	

	2
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng: Người cao tuổi, người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.
	
	x
	
	15
	Đối với học sinh, sinh viên đang theo học ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Trong vòng 39 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã gửi đủ hồ sơ hợp lệ cho Phòng Y tế cấp huyện, UBND cấp xã chi trả kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên theo quy định.

	XII. Lĩnh vực: Nông nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
	
	
	
	
	

	2
	Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
	x
	
	
	05
	

	3
	Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình
	x
	
	
	05
	

	4
	Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán
	x
	
	
	05
	

	5
	Đăng ký khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ , cành nhánh đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ của tổ chức, hộ gia đình
	x
	
	
	05
	

	6
	Đăng ký khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của tổ chức, hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại).
	x
	
	
	05
	

	7
	Đăng ký khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình
	x
	
	
	05
	

	8
	Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức
	x
	
	
	10
	

	9
	Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)
	x
	
	
	05
	

	10
	Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng)
	x
	
	
	03
	

	11
	Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên
	x
	
	
	03
	

	12
	Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.
	x
	
	x
	Ngay khi tiếp nhận hồ sơ
	

	13
	Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản
	x
	
	
	01
	

	14
	Xét công nhận làng nghề
	x
	
	
	05
	

	15
	Xét công nhận nghề truyền thống
	
	x
	
	60
	

	16
	Xét công nhận làng nghề truyền thống
	
	x
	
	60
	

	17
	Xét công nhận nghệ nhân
	
	x
	
	60
	

	18
	Xét công nhận thợ giỏi
	
	x
	
	60
	

	19
	Xét công nhận người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh
	
	x
	
	60
	

	XIII. Lĩnh vực: Công thương
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
	x
	
	
	07
	

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
	x
	
	
	10
	

	3
	Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
	x
	
	
	10
	

	XIV. Lĩnh vực: Dân tộc
	
	
	
	
	

	1
	Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
	
	x
	
	30
	

	2
	Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
	
	x
	
	10
	

	XV. Lĩnh vực: Tiếp dân – Giải quyết KNTC
	
	
	
	
	

	1
	Giải quyết khiếu nại lần đầu
	x
	
	
	30-45
	

	2
	Giải quyết tố cáo
	x
	
	
	60-90
	

	3
	Tiếp công dân
	x
	
	
	Theo quy định
	

	4
	Xử lý đơn thư
	x
	
	
	10
	

	Tổng số: 128 TTHC
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